	

	TÓM TẮT NỘI DUNG DẠY HỌC - TRƯỜNG KHỔNG MIẾU ĐÀO VIÊN

	TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY - SƠ CẤP 2

	

	

	


	


	TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY 2 - TÓM TẮT NỘI DUNG                                              

	Tiến độ：Hiếu thuận P1
Hiếu thuận cha mẹ, chính là khiến cho cha mẹ hoan hỉ, an tâm.

Hiếu thân chính là:

    Đi học thì chuyên tâm

    Cung kính với Thầy cô 

    Chung sống hoà khí với bạn học
    Biết tự chăm sóc sức khoẻ của mình
    Khiến cha mẹ hoan hỉ, an tâm.

	Đệ Tử Quy：
Thân sở hiếu - Lực vi cụ 
Thân sở ố - Cẩn vi khứ 
Thân hữu thương - Di thân ưu

Đức hữu thương - Di thân tu
Cha mẹ thích, dốc làm làm

Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ

Thân bị thương, cha mẹ lo

Đức tổn thương, cha mẹ tủi

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hướng dẫn trước khi học
    Đệ Tử Quy đã học được một thời gian rồi, bước vào lớp nâng cao phải càng tích cực hơn để nỗ lực thực hiện mỗi một động tác nhỏ trong đời sống, phối hợp nội dung khoá trình để làm được Đệ Tử Quy. 


	

	II. Kịch tình huống

  Tình huống A:

  Tiểu Phương là một học trò ngoan, lên lớp chuyên tâm, cung kính với Thầy cô giáo. Một ngày nọ, khi đang học môn Toán...

    Thầy giáo: Các em, dạng đề Toán này các em đã hiểu chưa?

    Tiểu Phương: Dạ hiểu rồi ạ! (Keng! Keng! Keng! Tiếng chuông hết giờ rung lên). Thưa Thầy, em giúp Thầy lau bảng được không ạ?

    Thầy giáo: Cảm ơn em!

Câu hỏi: Tiểu Phương ở trong vở kịch này đã làm được câu kinh văn nào trong Đệ Tử Quy? Tại sao?

(Để cho sự lý giải của học sinh đối với việc thực hiện Đệ Tử Quy vào trong đời sống được thâm nhập càng sâu hơn)

* Trả lời: 

Đọc thư pháp - hữu tam đáo; Tâm nhãn khẩu - Tín giai yếu

(Cách đọc sác, có ba điểm; Tâm mắt miệng, tin đều trọng)

Đông tắc ôn, Hạ tắc sảnh (Đông phải ấm, Hạ phải mát)
Tình huống B:

Sau giờ học ...

Tiểu Mãn: Đề Toán này khó thật đấy! Tiểu Phương, bạn có thể dạy cho mình được không? 

Tiểu Phương: Được chứ! 

Đột nhiên Tiểu Minh từ bên ngoài lớp học đi xồng xộc vào, lúc đi qua Tiểu Phương, không cẩn thận đã đụng vào bạn ấy một chút, vậy mà vẫn chẳng quay đầu lại mà cứ chạy đi.  
Tiểu Mãn: Tiểu Minh sao lại làm vậy nhỉ, đụng vào người khác còn chẳng nói lời xin lỗi!

Tiểu Phương: Không sao đâu mà! Cậu ấy cũng không cố ý đâu! (vừa nói nói, vừa xoa xoa vào nơi bị đụng vào)
Chẳng qua mình muốn xoa cho nó dịu lại nhanh một chút để khỏi bị mẹ mình nhìn thấy, mẹ sẽ lo lắng!
Câu hỏi: Tiểu Phương trong vở kịch này làm được câu kinh văn nào trong Đệ Tử Quy? Tại sao?

Đáp: Kỷ hữu năng, vật tự tư; (Mình có tài, chớ dùng riêng)

    Thân hữu thương, di thân ưu; (Thân bị thương, cha mẹ lo)

    Nhân hữu đoản, thiết mạc yết (Người có lỗi, chớ vạch trần)

    Ân dục báo, oán dục vong (Ân phải báo, oán phải quên)

Tình huống C:
Một ngày nọ, thầy giáo gọi điện thoại thăm hỏi mẹ của Tiểu Phương....

Thầy giáo: Mẹ Tiểu Phương, chào chị ạ! Tiểu Phương ở trên trường có biểu hiện rất tốt, lên lớp rất nghiêm túc đấy ạ! Không biết ở nhà bạn ấy có ngoan ngoãn không ạ? 

Mẹ của Tiểu Phương cười hi hi rồi nói: Cảm ơn Thầy giáo đã khen ngợi! Tiểu Phương ở nhà cũng giúp đỡ quét nhà lau nhà, sức khoẻ của tôi không tốt, rất nhiều việc nhà may mà nhờ có con, nếu không tôi cũng làm không được.

Thầy giáo: Hèn gì Tiểu Phương giúp đỡ làm việc thì thường vừa nhanh nhẹn lại vừa tốt, đúng là một người con Hiếu thuận!

Câu hỏi: Tiểu Phương trong vở kịch đã làm được những câu kinh văn nào trong Đệ Tử Quy? Tại sao?

* Đáp: Đông tắc ôn, hạ tắc sảnh (Đông phải ấm, hạ phải mát)

    Đức hữu thương, di thân tu (Đức tổn thương, cha mẹ lo)

    Thân sở hiếu, lực vi cụ (Cha mẹ thích, dốc lòng làm)

    Thân sở ố, cẩn vi khứ (Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ)

Ghi chú: Đây là đáp án tham khảo, các câu trả lời của con trẻ sẽ có thể phong phú hơn.


	

	III. Lên bục giảng chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Trọng điểm nội dung khi phát biểu ở trên bục giảng:

   1. Chào hỏi (cúi sâu)

   2. Tuần này, con đã thực hiện được ... (kinh văn)

   3. Quá trình thực hiện, làm thế nào để thực hiện được

   4. Cảm nhận

   5. Cảm ơn mọi người (cúi sâu)

★ Thảo luận những vấn đề cần chú ý khi phát biểu, đồng thời quy nạp thành những câu kinh văn Đệ Tử Quy:

      1. Bộ tùng dung, lập đoan chánh (Đi thong thả, đứng ngay thẳng)
      2. Ấp thâm viên, bái cung kính (Chào cúi sâu, lạy cung kính)
      3. Vấn khởi đối, thị vật di (Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng)
      4. Phàm xuất ngôn, tín vi tiên (Phàm nói ra, tín trước tiên)
      5. Phàm đạo tự, trọng thả thư (Phàm nói chuyện, nói trọng điểm)
      6. Vật cấp tật, vật mô hồ (Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ)
      7. Di ngô sắc, nhu ngô thanh (Mặt ta vui, lời ta dịu)
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	Tiến độ: Huynh hữu đệ cung P3

Bạn học như anh em, giữ lễ, trọng tình nghĩa

  Nếu bạn té ngã, mình đỡ bạn

  Bạn làm việc tốt, mình giúp bạn

  Bạn trước, mình sau năng giữ lễ

  Hỗ trợ, yêu thương trọng nghĩa tình


	Đệ Tử Quy:
Huynh đạo hữu, đệ đạo cung, 
Huynh đệ mục, Hiếu tại trung.

Kiến nhân thiện, tức tư tề, 

Tung khứ viễn, dĩ tiệm tê.

Đạo nhân thiện, tức thị thiện,

Nhân tri chi, dũ tư miễn.

Thiện tương khuyến, đức giai kiến

Quá bất quy, đạo lưỡng khuy

Anh thương em, em kính anh,

Anh em thuận, Hiếu trong đó;

Thấy người thiện, nên sửa mình,

Dù còn xa, cũng dần kịp;

Khen người thiện, tức là thiện,

Người biết được, càng tốt hơn;

Cùng khuyên thiện, cùng lập đức,

Lỗi không ngăn, đôi bên sai


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Kịch tình huống

Tình huống A:
Trong giờ ra chơi A Chí nhìn thấy A Minh vừa nhặt rác ven đường vừa đi về lớp học.
Câu hỏi:

1. A Chí nên thực hiện câu "Kiến nhân thiện, tức tư tề; Túng khứ viễn, dĩ tiệm tê" (Thấy người tốt, nên sửa mình; Dù còn xa, vẫn dần kịp) trong Đệ Tử Quy như thế nào?

2. Còn có thể thực hiện câu kinh văn nào khác? (Ví dụ như: Đạo nhân thiện, tức thị thiện; Nhân tri chi, dũ tư miễn - Khen người thiện, tức là thiện; Người biết được, càng tốt hơn)
* Sau khi kết thúc thảo luận, mời diễn viên diễn xuất bản sửa đổi.
Tình huống B:

  Khi Tiểu Mỹ và Tiểu Anh ngồi trên xe bus, nhìn thấy một cụ bà lên xe, Tiểu Anh lập tức đứng dậy nhường chỗ!

Câu hỏi 

1: Tiểu Mỹ phải nên thực hiện câu "Kiến nhận thiện, tức tư tề, Tung khứ viễn, dĩ tiệm tê" (Thấy người thiện, nên sửa mình, Dù còn xa, cũng dần kịp) ở trong Đệ Tử Quy như thế nào?

2: Còn có thể thực hiện câu kinh văn nào khác? (Ví dụ như: Khen người thiện, tức là thiện; Người biết được, càng tốt hơn)
* Sau khi kết thúc thảo luận, mời diễn viên diễn xuất lại bản sửa đổi

Tình huống C: 

 A Minh là một học sinh rất nhiệt tình, thế nhưng làm việc thường hay phạm lỗi. Một ngày nọ sau giờ ăn trưa, bạn ấy giúp các bạn học lau bàn, nhưng lau lại bị ướt quá, có một số bạn học đã trách móc, cho rằng bạn ấy toàn làm việc thừa. 
Câu hỏi:

1. Nếu như bạn đứng ở bên cạnh nhìn thấy rồi, phải nên thực hiện "Kiến nhân thiện, tức tư tề; Tung khứ viễn, dĩ tiệm tê" (thấy người tốt, nên sửa mình; Dù còn xa, cũng cần kịp) trong Đệ Tử Quy như thế nào?

2. Có có thể thực hiện được câu kinh văn nào khác? (Ví dụ như:  Khen người thiện, tức là thiện; Người biết được, càng tốt hơn; Cùng khuyên thiện, cùng lập đức; Lỗi không ngăn, đôi bên sai)
* Sau khi kết thúc thảo luận, mời diễn viên diễn xuất lại bản sửa đổi

Tình huống D:

Lạc Lạc là lớp phó kỷ luật, khi quản trật tự thì rất là hung dữ. Có một lần, A Chí hướng sang bạn bên cạnh để mượn bút, nói chuyện nhiều mấy câu, bị Lạc Lạc làm dữ một trận, lại còn ghi vào sổ một dấu X, A Chí rất tức giận, nên đã cãi nhau với Nhạc Nhạc, còn làm cho Lạc Lạc khóc nữa. 

A Chí: Mình chỉ mượn bút thôi mà, tại sao lại ghi mình vào sổ?

Lạc Lạc: Bây giờ là thời gian quản trật tự, là lúc không được nói chuyện mà. 

A Chí: Bạn cũng đâu cần phải dữ như vậy chứ. Đồ hung dữ!
Lạc Lạc: Ơ....

Câu hỏi dẫn dắt:

1. Lập trường và cách suy nghĩ của Lạc Lạc và A Chí, mỗi người như thế nào? 
2. Nếu như bạn là bạn bè tốt của các bạn ấy, phải nên động viên, khuyên bảo các bạn ấy ra sao?
	Nội dung kịch tình huống của bài học này khá dài, có thể chọn lựa một số phần để diễn cũng được.

	II. Lên bục giảng chia sẻ tâm đắc thực hành Đệ Tử Quy

(Việc đầu tiên là đem những nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục và những mục cần chú ý làm thành một tờ áp phích)  
★ Xem lại những nội dung trọng điểm khi lên bục phát biểu:
   1. Chào hỏi (cúi sâu)
   2. Tuần này mình đã thực hiện được ...... (kinh văn)

   3. Quá trình thực hiện, đã làm được như thế nào?
   4. Cảm nhận
   5. Cảm ơn mọi người (cúi chào)

★ Xem lại những mục cần chú ý khi phát ngôn ở trên bục:
   1. Đi thong thả, đứng ngay thẳng

   2. Chào cúi sâu, lạy cung kính

   3. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng

   4. Phàm nói ra, tín trước tiên

   5. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm

   6. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ

   7. Mặt ta vui, lời ta dịu.

Sau buổi học đem dán tờ áp phích này vào lớp học.
	Do thời gian kịch tình huống chiếm dài hơn, nên lấy việc rà soát các nội dung làm chính.
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	Tiến độ: Thành Thật P5
Thành tín là gốc làm người
    Tín nặng hơn tính mạng ngàn lần
    Thành tín vốn là gốc làm người

    Thành thật giữ Tín, danh thiên cổ

    Nếu chẳng Thành Tín thành ai đây?

 
	Đệ Tử Quy:
Phàm xuất ngôn, Tín vi tiên,
Trá dữ vọng, hề khả yên;
Thoại thuyết đa, bất như thiểu,
Duy kỳ thị, vật nịnh xảo.
Phàm nói ra, tín trước tiên,
Lời dối trá, sao nói được;
Nói nhiều lời, không bằng ít,
Phải nói thật, chớ xảo nịnh.

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Tầm quan trọng của chữ "TÍN"

Chữ 「信」 (Tín) là do bộ 「人」 (Nhân) và chữ 「言」(ngôn) hợp lại mà thành, có thể thấy rằng, con người chỉ cần một khi mở miệng ra nói chuyện thì phải làm cho người khác có thể tin tưởng mới được, do đó cách nói chuyện đối với một người mà nói là rất quan trọng, cũng là một môn học phải học tập thật tốt. Nói lời phải xuất phát từ sự dụng tâm, hợp thời cơ, thái độ, từ mấy phương diện này để điều chỉnh, trong đó lấy việc tồn tâm làm điều quan trọng nhất. Sự dụng tâm khi nói chuyện đó là lời nói phải có thể lợi ích cho người khác thì mới nói, một số điều này khi học Đệ Tử Quy trước đây đều đã học qua rồi. Trước khi nói chuyện đều phải có thể nhắc nhở bản thân trước hết phải quan sát sự dụng tâm của mình, thì mới không thường hay nói lời sai, thì mới không hối hận về sau, lúc đó đã quá muộn rồi. Thứ nữa chính là thái độ: thái độ nói chuyện tốt, không những có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, cũng có thể đạt được sự tín nhiệm của người khác, do đó ở tiết học này để cho mỗi một bạn nhỏ có thể lên bục giảng chia sẻ riêng, thực sự luyện tập một chút, lại mời các bạn học ở phía dưới cho những góp ý, lấy việc "tương quan vi thiện" (quan sát nhau để cùng tốt) mới có thể có được tiến bộ. 
	

	II. Lên bục giảng chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Ôn tập lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục.
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"


	Tiết học này là trẻ nhỏ lần đầu tiên lên bục giảng chia sẻ, có thể trước hết góp ý và sửa đổi các phương hướng lớn trước, đợi đến khi tương đối thành thục rõ ràng rồi mới lại chỉnh sửa các động tác nhỏ.   
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	Tiến độ: Thiện lương P7

Suy lòng ta ra lòng người - Yêu thương tính mạng muôn loài

Bài thơ "Điểu" (Chim) của Bạch Cư Dị thời Đường: 

Tính mạng mọi loài đâu chẳng có,

Cũng là xương thịt cũng có da,

Khuyên chớ bắt chim đầu cành ấy,

Chim non trong tổ ngóng mẹ về.


	Đệ Tử Quy:
Phàm thị nhân, giai tu ái,
Thiên đồng phúc, địa đồng tải;
Tương gia nhân, tiên vấn kỷ

Kỷ bất dục, tức tốc kỷ.

Phàm là người, đều yêu thương,
Che cùng trời, ở cùng đất;
Sắp cho người, trước hỏi mình

Mình không thích, phải mau ngưng.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Thế nào gọi là Thiện lương? Hộ sanh (yêu thương che chở động thực vật) → Trân quý tính mạng con người (lấy ví dụ về nạn nước, lũ lụt, người châu Phi)

2. Suy lòng ta ra lòng người chính là phải có tâm đồng cảm, yêu thương tính mạng muôn loài chính là phải cung kính vạn vật.  Chúng ta phải yêu quý bàn ghế, lúc sử dụng thì phải đặt nhẹ nhàng, cảm ơn chúng đã cho chúng ta sử dụng. 

3. Nếu muốn nuôi động vật nhỏ, có thể đến trung tâm động vật lang thang để nhận nuôi, không đến cửa hàng bán động vật cảnh để mua, cũng có thể giảm thiểu số lượng chó lang thang bị đánh giết. 
4. Nếu trong nhà có nuôi động vật nhỏ, có thể tuỳ tiện bỏ đi hay không? (Nếu như nuôi động vật nhỏ thì phải chịu trách nhiệm, chăm sóc sinh lão bệnh tử của chúng).

※ Câu chuyện bổ sung: Tình yêu thương vĩ đại của người mẹ
Con chồn bị mắc bẫy của người thợ săn, nhẫn chịu cái khổ của lột da, trở về ổ để cho chồn con bú sữa.


	

	II. Luyện tập biểu diễn

1. Nhìn thấy người khác lấn hiếp người yếu đuối, phải nên làm thế nào đây?
a. Trong trường: Có thể thực hiện can ngăn trước, nếu vẫn tiếp tục xảy ra thì có thể nhờ Thầy giáo và bạn học giúp đỡ. Một mặt nhờ bạn học về lớp thông báo với giáo viên, một mặt dìu bạn bị thương đến phòng y tế.
b. Ngoài trường: Nếu là người quen thì có thể dùng lời nói để ngăn cản, nếu như là người không quen thì không được tùy tiện tiến đến, có thể nhờ người qua đường giúp đỡ hoặc gọi điện thoại báo cảnh sát. 
2. Nếu như có bạn học mắng bạn là kẻ ngu ngốc, bạn phải làm như thế nào? Có thể nói với họ rằng mắng người là mắng chính mình hoặc là báo với giáo viên xử lý, quan trọng nhất chính là điều mình không thích chớ làm cho người, không được làm việc mình không thích đối với người khác. 

	Có thể yêu cầu con trẻ đến trước bục giảng biểu diễn, hỏi trẻ nhỏ xem loại tình huống này xảy ra phải nên giải quyết như thế nào.
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	Tiến độ: Cung kính P9

Phương pháp hay để đọc sách:
  Đọc sách có diệu pháp

  Cung kính quan trọng nhất

  Sách ngay ngắn, ngồi đoan chính
  Tay thì phải chỉ chữ đang đọc,

  Mắt nhìn, miệng đọc, tai nghe, tâm đến
  Tập trung toàn bộ tinh thần, không được vội vàng hấp tấp.
  Dùng ít sức mà công gấp bội, thật sự hữu hiệu.

	Đệ Tử Quy:

Đọc thư pháp, hữu tam đáo

Tâm nhãn khẩu, Tín giai yếu

Cách đọc sách, có ba điểm

Tâm mắt miệng, tin đều trọng



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Cung kính đối với tất cả việc, tất cả vật

Vạn vật có sinh mạng (người, động thực vật) → thực vật → bàn ghế sách vở.

2. Môi trường đọc sách 
(1) Chọn lựa nơi đọc sách

Hỏi học sinh xem chỗ đọc sách, làm bài tập ở đâu? Những nơi nào thích hợp với việc đọc sách viết chữ? Thư phòng (phòng sách) hoặc Thư viện.
(2) Sự gọn gàng sạch sẽ của bàn đọc sách

Ngoại trừ đồ dùng học tập và sách vở ra, những thứ khác không được để ở đó, như đồ ăn, đồ chơi điện tử, truyện tranh.
(3) Ngoài tâm mắt miệng ra, cái quan trọng là tay cũng phải luyện tập cầm bút viết, mới không sai lỗi chính tả. 

(4) Làm thế nào mới có thể tập trung toàn bộ tinh thần?
  a. Lúc đọc sách thì phải yên tĩnh, tốt nhất đừng nghe nhạc.
  b. Sắp xếp kế hoạch đọc sách: Phải làm việc quan trọng trước (đọc sách, làm bài tập về nhà) rồi mới làm đến những thứ không quan trọng (xem truyền hình, chơi đùa).
  c. Khéo dùng thời gian: Sớm tự học, nghỉ trưa ở trên trường. 

※ Câu chuyện bổ sung:

1. Quản Ninh cắt chiếu

2. Đại Vũ trị thuỷ (Mới cưới vợ đến ngày thứ tư đã đi trị thuỷ, ba lần qua cửa nhà mà không vào)
3. Khổng Tử học đàn

4. Dưỡng Thúc bắn cung (học tập chớ tham nhiều, nền tảng vững chắc là quan trọng nhất)

5. Tăng Quốc Phiên: "Trên bàn không thể nhiều sách, trong tâm không thể không có sách"


	

	II. Luyện tập biểu diễn

1. Mời học sinh lên trước bục giảng luyện tập làm thế nào để sắp xếp ngay ngắn mặt bàn.

2. Điều chỉnh tư thế đọc sách cho học sinh
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	Tiến độ: Biết Lễ phép, giữ quy củ P11

Có lễ phép mới là đứa trẻ ngoan

  Yêu cầu giúp đỡ, nói "xin nhờ"

  Tiếp nhận giúp đỡ, phải cảm ơn

  Nhận được quà tặng, không kén chọn

  Vẻ mặt cười vui, nói cảm ơn

  Làm sai việc gì, phải xin lỗi

  Xin bạn tha thứ, mình xin lỗi

  Việc nào cũng lễ phép,

  Mới là đứa trẻ ngoan.

  
	Thường Lễ Cử Yếu:
III. Xử sự: 9. Ban ơn phải quên, nhận ơn phải báo đáp; Có tội với người cần cầu giải, người có tội với mình nên tha thứ. 
X. Tặng quà. 6. Nhận quà tặng, trước hơi khiêm tốn từ chối, sau mới nhận, nói lời cảm ơn. 7. Người lớn ban cho, không dám từ chối. 



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Luyện tập biểu diễn Thường Lễ Cử Yếu

  Tặng quà, trước hơi khiêm tốn từ chối, sau mới nhận, nói lời cảm ơn.
Trước hết hỏi học sinh có thể khiêm tốn từ chối như thế nào, sau khi học sinh đề xuất nhiều cách làm rồi thì cùng nhau thảo luận cách làm nào thích hợp nhất, lại mời một số bạn học sinh lên bục để luyện tập biểu diễn. 

	

	II. Kịch tình huống

Đinh Đinh tan học về nhà, vừa bước vào cửa đã hô lớn: "Mẹ ơi, con khát nước quá!" Mẹ vừa nghe thấy, lập tức liền bưng đến một ly nước. Đinh Đinh đỡ lấy rồi uống một hơi, lại nói: "Bụng con đói quá, con muốn ăn sủi cảo." Mẹ nói: "Không có sủi cảo, ăn mì có được không?" Đinh Đinh cau mày nói: "Hứ! Thôi cũng được!" Ăn mì xong rồi, mẹ lấy từ trong túi ra một hộp bút sáp 12 màu rồi nói: "Lần trước con nói con muốn có một hộp bút sáp, hôm nay mẹ mua về giúp con rồi đấy!" Đinh Đinh nhận lấy bút sáp, xem đi xem lại, rồi bĩu môi nói: "Sao chỉ có 12 màu, hơn nữa cái con muốn lại không phải là nhãn hiệu này!", Mẹ trả lời: "Có thể vẽ được là được rồi!" Đinh Đinh làm xong bài tập về nhà, rồi chơi ném bóng ở phòng khách, mẹ kêu rất nhiều lần: "Đinh Đinh, không được chơi bóng trong phòng khách!", nhưng Đinh Đinh vẫn cứ tiếp tục chơi. Sau đó quả thật không cẩn thận nên đã đánh vỡ chiếc bình hoa mà mẹ yêu quý nhất, mẹ rất tức giận đã đánh cho Đinh Đinh một trận xong còn mắng Đinh Đinh: "Lời mẹ nói con cũng không nghe, kết quả đã phá vỡ bình hoa rồi đấy! Đi phạt đứng 15 phút mà phản tỉnh thật kỹ!" Lúc này Đinh Đinh khóc lóc rồi nói: "Con không phải là cố ý đâu mà! Mẹ thật đáng ghét quá đi!"
Câu hỏi: 
1. Đinh Đinh trong vở kịch này có làm được nội dung đã nói trong bài học không nhỉ? 

(Phối hợp từng câu từng câu một trong bài học để xem, đồng thời thảo luận tại sao phải làm như vậy mới tốt)

2. Chúng ta nên dùng Đệ Tử Quy hoặc Thường Lễ Cử Yếu như thế nào để giúp Đinh Đinh, để Đinh Đinh thường hay mỉm cười, không phải là lúc nào cũng phàn nàn hoặc làm việc sai lầm, thậm chí thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, ai nhìn cũng đáng yêu được nhỉ?
Đáp án tham khảo:

Xuất tất cáo, phản tất diện (Đi phải thưa, về phải trình)

Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê (Trước người lớn, phải nói nhỏ)

Đối ẩm thực, vật giản trạch (Với ăn uống, chớ kén chọn)

Phụ mẫu hô, ứng vận hoãn (Cha mẹ gọi, trả lời ngay)

Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn (Cha mẹ bảo, chớ làm biếng)

Phụ mẫu giáo, tu kính thính (Cha mẹ dạy, phải kính nghe)
Phụ mẫu trách, tu thuận thừa (Cha mẹ trách, phải thừa nhận)
Ân dục báo, oán dục vong (Ân phải báo, oán phải quên)
Báo oán đoản, báo ân trường (Báo oán ngắn, báo ân dài)
	

	III. Lên bục chia sẻ về tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Cần kiệm tích phước P13

Từng hạt cơm trong mâm đều khó nhọc
Bài thơ "Mẫn Nông" - Lý Thân thời Đường

Sừ hoà nhật đương ngọ

Hãn trích hoà hạ thổ

Thủy tri bàn trung san

Lạp lạp giai tân khổ

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần


	Thường Lễ Cử Yếu
Không bươi chọn đồ ăn ngon dở

Đệ Tử Quy:

Đối ẩm thực, vật giản trạch

Thực thích khả, vật quá tắc

Nhược y phục, nhược ẩm thực

Bất như nhân, vật sanh thích

Với ăn uống, chớ kén chọn

Ăn vừa đủ, chớ quá no

Nếu quần áo, hoặc ăn uống

Không bằng người, không nên buồn.

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Sự nhọc nhằn lao khổ của người nông dân
  Người nông dân một năm bốn mùa phải gieo hạt, cấy mạ, gặt lúa..., lúc ăn cơm thường khởi tâm cảm ân, không được lãng phí thức ăn. 

2. Thực phẩm lành mạnh
  Chúng ta đối với thức ăn, ngoài việc phải thường khởi tâm cảm ân ra, còn phải ăn thực phẩm lành mạnh thì cơ thể mới mạnh khoẻ. Thực phẩm lành mạnh là gì nhỉ? Hiện nay, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất nước chính là ung thư, nguyên nhân bị mắc bệnh ung thư thì có rất nhiều, trong đó thức ăn nạp vào người là ảnh hưởng lớn nhất. Quỹ Phòng Chống Ung Thư Đài Loan đã đề xướng "Rau quả 5-7-9, sức khoẻ người người có", kiến nghị tuổi nhi đồng mỗi ngày ăn 3 phần rau xanh, 2 phần hoa quả; các bạn gái và tất cả phụ nữ trưởng thành, mỗi ngày nạp vào 4 phần rau xanh, 3 phần hoa quả; thanh thiếu niên và tất cả đàn ông trưởng thành, mỗi ngày 5 phần rau xanh, 4 phần hoa quả. Ăn rau xanh và hoa quả có thể theo nguyên tắc ăn uống cầu vồng rau quả, thành phần dinh dưỡng của các loại rau quả có màu sắc không như nhau. Ví dụ như quả nho, dâu tằm, việt quất, cà tím đều là màu tím, những rau quả màu xanh lam, có chất chống lão hoá, thúc đẩy sự khoẻ mạnh của hệ thống niệu đạo, tăng cường trí nhớ. Rau quả có màu xanh lục sẽ thúc đẩy sự khoẻ mạnh của thị giác, tăng cường chức năng xương khớp, răng miệng. Những loại có hoa màu trắng như súp lơ (hoa lơ), khoai từ, tỏi, v.v... có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, tăng cường sức khỏe tim mạch, điều tiết cholesterol. Các loại có màu vàng hoặc màu cam như ớt chuông màu vàng, khoai lang, đu đủ, v.v... có tác dụng chống ô-xy hoá. Mà các loại màu đỏ như cà chua, ớt chuông đỏ, hành tím, v.v... có thể thúc đẩy sức khoẻ hệ thống niệu đạo. Việc ăn uống cân bằng các loại rau quả có màu sắc có thể đạt được tác dụng phòng bệnh ung thư.
3. Mười loại thực phẩm rác

Chúng ta đã biết các loại thực phẩm lành mạnh rồi, cũng phải biết các loại thực phẩm không tốt, sau đó phải tránh xa thì mới có thể có thân thể khoẻ mạnh được!
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố khắp toàn cầu 10 loại "thực phẩm rác" lớn: 

(1) Thực phẩm chiên rán

   1. Là thủ phạm dẫn đến bệnh tim mạch;
   2. Chứa chất gây ung thư;

   3. Phá huỷ vitamin, khiến cho protein biến tính.

(2) Thực phẩm ngâm ướp muối (dưa chua)

   1. Dẫn đến cao huyết áp, thận bị quá tải. Dẫn đến ung thư vòm họng.
   2. Ảnh hưởng đến hệ thống niêm mạc (có hại cho dạ dày);
   3. Dễ bị ung nhọt và phát viêm.

(3) Thực phẩm thịt chế biến (khô thịt, ruốc bông, xúc xích, v.v...)

   1. Có chứa 1 trong 3 chất gây ung thư là Nitrite (có tác dụng chống thối rữa và tạo màu);
   2. Chứa lượng lớn chất bảo quản (tăng gánh nặng cho gan)

(4) Thực phẩm bánh quy (không bao gồm bánh quy nướng nhiệt độ thấp và bánh quy mì nguyên hạt)
   1. Hương liệu và màu thực phẩm quá nhiều (tạo nên gánh nặng đối với gan);

   2. Phá huỷ nghiêm trọng các vitamin;

   3. Nhiệt lượng quá nhiều, các thành phần dinh dưỡng khác thấp. 
(5) Thực phẩm nước có gas
   1. Chứa Axit Photphoric, Axit Carbonic, sẽ lấy đi rất nhiều can-xi trong cơ thể. 

   2. Chứa lượng đường quá cao, uống rồi sẽ có cảm giác bị no bụng, ảnh hưởng đến bữa cơm chính.
(6) Thực phẩm ăn liền (chủ yếu chỉ mì ăn liền và thực phẩm trương nở)
   1. Lượng muối quá cao, chứa chất bảo quản, hương liệu thực phẩm (tổn thương gan)

   2. Chỉ có nhiệt lượng, không có các thành phần dinh dưỡng khác.  

(7) Các loại thực phẩm đóng hộp (bao gồm các loại thịt cá và trái cây)
    1. Phá huỷ vitamin, khiến cho protein bị biến tính.

    2. Nhiệt lượng quá nhiều, các thành phần dinh dưỡng khác sẽ thấp.

(8) Các loại thực phẩm ô mai, mứt (trái cây)
    1. Chứa 1 trong 3 loại chất gây ung thư mạnh là Nitrite

    2. Lượng muối quá cao, chứa chất bảo quản, hương liệu thực phẩm (làm tổn thương gan).

(9) Các loại thực phẩm đóng đá (kem que, kem ốc quế và các loại kem khác).

   1. Chứa lượng lớn kem sữa, rất dễ dẫn đến béo phì;

   2. Chứa lượng đường quá cao, ảnh hưởng đến bữa ăn chính.

(10) Các loại thực phẩm nướng 

   1. Chứa lượng lớn tỷ lệ Triphenyl Tetra Propyl (đứng đầu trong 3 chất gây ung thư lớn nhất)

   2. Một cái đùi gà rán có độc tính tương đương với 60 điếu thuốc;

   3. Dẫn đến biến tính Carbon hoá Protein (tăng gánh nặng cho thận và gan)

	

	II. Luyện tập biểu diễn

   Từ trên biết được các loại thực phẩm tốt xấu rồi, tiếp tục lại phải đem thực phẩm phân loại thật chính xác, sau đó mới lựa chọn thực phẩm lành mạnh. 
Thực phẩm đèn xanh đèn đỏ
1. Đem thực phẩm phân thành thực phẩm đèn đỏ (tốt nhất không được ăn), thực phẩm đèn vàng (không nên ăn thường xuyên), thực phẩm đèn xanh (có thể ăn thường xuyên)
2. Đưa nhãn hiệu của thực phẩm ra, hỏi các bạn nhỏ xem thực phẩm này là loại thực phẩm đèn màu gì? 
(Phần này giáo viên lưu ý điều chỉnh thực phẩm theo thực phẩm Việt Nam)

Thực phẩm đèn xanh: 
Sữa ít béo, phở (mì nước), trứng luộc, khoai lang, đậu phụ, ngô luộc, cá hấp, chè đậu đỏ ít đường, dưa chuột trộn, trái cây tươi, cơm, rau xào.

Thực phẩm đèn vàng:

Nước hoa quả, mì xào, bánh pudding, bánh củ cải chiên, đậu phụ chiên, sữa bò nguyên chất, sườn non chiên, burger (bánh mì kẹp thịt), tôm chiên, bánh ga-tô (bông lan), pizza, đùi gà rán.
Thực phẩm đèn đỏ:

Xúc xích chiên (hot dog), bánh rán (doughnut), chân giò, bánh kem, mì ăn liền, dưa chua, bánh nướng, mứt ô mai, bánh quy, kem, nước có gas, chocolate.
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	Tiến độ: Khiêm tốn, khoan dung P15

Tâm bình khí hoà - Lượng lớn phước lớn

  Mỉm cười lắng nghe người khác nói,
  Nhẹ nhàng khi nói chuyện với người.
  Không tự tư, Không trách móc,

  Không đố kỵ, Không khoe khoang.

  Tâm bình khí hoà, lượng lớn phước lớn.



	Thường Lễ Cử Yếu:

Sắc tư ôn, Mạo tư cung
Sắc mặt ôn hoà, dáng vẻ cung kính

Đệ Tử Quy:

Tôn trưởng tiền, thanh yêu đê

Đê bất văn, khước phi nghi

Tài đại giả, vọng tự đại

Nhân sở phục, phi ngôn đại

Kỷ hữu năng, vật tự tư

Nhân sở năng, vật khinh tí

Trước người lớn, phải nói nhỏ

Nhỏ không nghe, không đúng phép.

Người tài năng, tiếng tự cao

Được người phục, chẳng do khoe.

Mình có tài, chớ dùng riêng

Người có tài, không chỉ trích.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	1. Hát bài hát:

"Chân lý của tình yêu"

https://www.youtube.com/watch?v=U8F_WQdrpOo

https://www.youtube.com/watch?v=60N5ht5BwR8

(Tìm bài hát của Việt Nam phù hợp với nội dung để thay thế)
Yêu là mãi mãi kiên nhẫn, lại có ân từ
Yêu là không đố kị
Yêu là không khoe khoang, không phô bày

Không làm việc đáng hổ thẹn
Không cầu lợi ích cho riêng mình

Không dễ dàng tức giận
Không tính toán việc xấu của ai kia,

Không thích điều bất nghĩa, thích chân lý mà thôi

Phàm việc gì cũng bao dung, tin tưởng, cũng kỳ vọng nhé.

Phàm việc gì cũng nhẫn nại, phải nhẫn nại
Tình yêu mãi mãi không đổi thay. 
	Di phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc (thay đổi phong tục, không gì tốt bằng nhạc), nếu như muốn phát âm nhạc, tốt nhất có thể tìm giai điệu thích hợp để hát cùng con trẻ, nếu không bởi giai điệu quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập. 


	II. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Cảm ân P.17 
Biết ơn sâu sắc ân dưỡng dục của cha mẹ

	Câu kinh tương ứng

	Nội dung bài học

Mười tháng mang thai, chăm gấp bội

Vượt cạn đau đớn, kể khó thay
Ba năm bú mớm, bao khổ nhọc

Nằm uớt nhường khô, giấc chẳng yên.

Thấy nụ cười con, tâm hoan hỉ

Nghe tiếng khóc hờn, nỗi âu lo

Thời thời đề phòng con sinh bệnh,

Mỗi việc đều nguyện con bình an.
Đi đứng nằm ngồi, trông từng chút

Ấm lạnh đói no, giữ tận tâm,

Một năm ba trăm sáu mươi ngày

Thương con nào có phút nghỉ ngơi.

Cha mẹ ơn sâu như trời đất,

Một chút nhỏ vậy nói đặng sao,

Dê biết quỳ bú, quạ nuôi mẹ,

Làm con phải báo ơn mẹ cha.

	Thường lễ cử yếu

Đệ Tử Quy:

Thân ái ngã, hiếu hà nan;
Ân dục báo, oán dục vong;
Báo oán đoản, báo ân trường.
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó;
Ân phải báo, oán phải quên;
Báo oán ngắn, báo ân dài.


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC


	I. Chuẩn bị trước buổi học:
Bài học này có thể phối hợp với các hoạt động trong Ngày của mẹ, trước khi lên lớp chuẩn bị bong bóng, mời học sinh thổi căng bóng rồi cho vào trong bụng, mời học sinh cảm nhận xem khi chúng đeo cái bụng to lên lớp thì có chỗ nào bất tiện không? Có cảm giác đặc biệt gì không? Đến khi thực hiện trên lớp được một khoảng thời gian thì lại hướng dẫn các hoạt động chia sẻ.
1. Giải thích nội dung
1.1. Chia sẻ câu chuyện

Kể câu chuyện Đức Phật đi trên đường gặp đống xương trắng, đồng thời mời học sinh trả lời các câu hỏi:
1) Vì sao Đức Phật phân biệt được nam và nữ ở hai đống xương trắng trên đường?

2) Xương của người nữ vì sao lại không trắng tinh như xương của người nam?
Người mẹ khi mang bầu thì niệm niệm chỉ nghĩ đến con cái, khi sinh đẻ thì chịu đựng bao nhiêu là thống khổ, đến nỗi người mẹ nắm kéo cây sắt trên giường sinh bị biến dạng, nhưng việc đầu tiên khi người mẹ sinh xong, vẫn là lo lắng xem con mình có khoẻ mạnh hay không. Có người nói, cơn đau khi sinh con còn đau đớn hơn cơn đau của người bị bệnh ung thư, có người bị bị ung thư thời kỳ cuối, thậm chí còn bởi vì chịu không nổi cơn đau mà tự sát, thế nhưng người mẹ vẫn nhẫn chịu để tiếp tục được.
1.2. Giảng sâu về bài văn
1) Vượt cạn: Sinh con
2) Bú mớm: Người mẹ cho em bé bú sữa, sữa mẹ là máu huyết của người mẹ mà hoá thành.

3) Nhường khô giành ướt: Khi em bé tè dầm, người mẹ sẽ phải nhường cho con ngủ ở chỗ khô, mà chính mình lại ra chỗ ướt. 

   Khi người mẹ mang bầu phải đến 10 tháng mới có thể sinh ra em bé, trong mười tháng này mẹ chăm sóc từng lý từng tí sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng, đến thời khắc sinh đẻ thì thân thể lại càng phải chịu đựng sự khổ sở lớn hơn. Trong thời gian 3 năm sau khi em bé được sinh ra, người mẹ đều phải cho bú mớm trông chừng, đến tận đêm khuya rồi cũng chẳng thể ngủ yên. Mặc dù con trẻ ngày dần khôn lớn, nhưng sự lo lắng của cha mẹ chưa từng một ngày ngơi nghỉ, cho nên ân đức của cha mẹ quá sâu rồi, ngay cả dê con còn biết phải quỳ để bú, con quạ lớn lên rồi cũng quay trở về nuôi mẹ, chúng ta là người làm con thì càng phải tận tâm tận lực mà báo đáp ân đức của cha mẹ.
1.3. Mười ơn nặng của người mẹ:

1) Ơn mang thai bảo hộ

2) Ơn sinh đẻ chịu khổ

3) Ơn quên đi nỗi lo sinh tử

4) Ơn ngậm đắng nôn khan,
5) Ơn nằm ướt nhường khô,

6) Ơn bú mớm dưỡng dục

7) Ơn giặt rửa đồ dơ dáy

8) Ơn đường xa nhớ nghĩ

9) Ơn thương yêu chăm lo sâu đậm
10) Ơn trọn đời thương nhớ
“Một là thai nghén nâng niu,

Hai là sanh sản trăm chiều đớn đau.

Ba là có trẻ quên sầu,

Bốn là mớm ngọt, nuốt dầu đắng thô.

Năm là nằm ướt, nhường khô,

Sáu là bú mớm công đồ dưỡng thơ.

Bảy là giặt rửa uế nhơ,

Tám là vắng trẻ mong chờ héo hon.

Chín là tạo nghiệp vì con,

Mười là yêu dấu lòng son đậm đà”.

	

	II. LUYỆN TẬP BIỂU DIỄN

1. Hát bài hát "Ánh mắt của mẹ"

Tìm bài hát tượng tự có tiếng Việt (Nhật ký của mẹ, Gánh mẹ, Bức hoạ dê quỳ...)
Ánh mắt của mẹ,

Là tia sáng vầng trăng 

Mềm mại lung linh, soi đường chỉ lối cho con

Ánh mắt của mẹ, là tia sáng mặt trời,

Ấm áp rực rỡ, khiến cho con được khoẻ mạnh hơn,

Ánh mắt của mẹ,

Là tia sáng các vì sao,

Lấp lánh, chiếu sáng cả tâm con.

2. Trải nghiệm mang thai
Dẫn học sinh đi ra ngoài một vòng, yêu cầu học sinh khi đi thì phải cẩn thận không được làm cho "em bé" trong bụng rơi ra mất, cũng có thể yêu cầu học sinh ngồi xổm hoặc là chạy nhảy, suy nghĩ xem có làm bị thương đến "em bé" hay không, sau khi kết thúc hoạt động, có thể hỏi học sinh rằng "mang theo quả bóng ở trong bụng như vậy mà đi học thì có dễ chịu hay không?", mời học sinh trải nghiệm xem khi mẹ mang thai mười tháng thì bất tiện đến nhường nào. 
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	Tiến độ: Hoan hỉ P19

Khuôn mặt cười tươi là đẹp nhất

Nói chuyện luôn giữ hoà khí

Làm việc luôn luôn hoan hỉ

Không nổi giận cũng chẳng oán trách

Khuôn mặt cười tươi là đẹp nhất


	Quân tử cưu tư:

Sắc tư ôn, mạo tư cung

Sắc mặt ôn hoà, dáng vẻ cung kính

Đệ Tử Quy:
Phàm đạo tự, trọng thả thư

Vật cấp tật, vật mô hồ

Duy đức học, duy tài nghệ

Bất như nhân, đương tự lệ

Nhược y phục, nhuợc ẩm thực

Bất như nhân, vật sanh thích

Văn dự khủng, văn quá hân

Trực lượng sĩ, tiệm tương thân.
Phàm nói chuyên, nói trọng điểm
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ

Chỉ đức học, chỉ tại nghệ

Không bằng người, phải tự gắng
Nếu quần áo, hoặc ăn uống

Không bằng người, không nên buồn

Nghe khen sợ, nghe lỗi vui

Người hiền lương, dần gần gũi


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. HƯỚNG DẪN TRƯỚC GIỜ HỌC

Câu hỏi: Gặp những tình huống gì thì tâm hoan hỉ đặc biệt không sinh ra nổi nhỉ? 
Đáp án quy nạp: Việc mà không có hứng thú liệu có giúp đỡ không?

Giải quyết: Tâm đồng cảm, hãy nghĩ rằng trên thế giới có nhiều người đáng thương hơn. 

(Nếu như thiết bị đầy đủ, có thể chiếu video hoặc hình ảnh về sự khó khăn gian khổ)

	

	II. KỊCH TÌNH HUỐNG

  Giàn dựng vở kịch tình huống tương phản, ở trong cùng tình huống tương đồng, hai nhân vật chính có phản ứng không giống nhau, sinh ra kết quả không giống nhau.

Tình huống:

  ① Một buổi sáng đến trường, do không làm bài tập về nhà nên bị phạt đứng.

  ② Khi học xong phải đi nhà vệ sinh, bị bạn bên cạnh lớp đụng phải.

  ③ Khi làm thí nghiệm môn Tự Nhiên, các bạn học cùng tổ (nhóm) không cẩn thận nên làm sai.

  ④ Rất nhiều bạn học đều khen ngợi bức tranh Tiểu Cương vẽ rất đẹp. 
  ⑤ Trong lúc quét dọn vệ sinh, bị phụ trách bộ phận Vệ sinh chỉ ra những chỗ quét dọn không sạch sẽ. 

Nhân vật chính 1: Tiểu Minh phản ứng với kết quả

① Trong lòng nghĩ: thật không may, mình lại không cố ý mà. 
② Mắng đối phương: sao đi đứng không chịu nhìn đường vậy? ........ cãi nhau

③ Mắng đối phương: đều là bạn làm hỏng việc mà, sớm biết thì đã không ở cùng nhóm với bạn!
......

Đối phương khóc, những bạn học khác cũng cảm thấy bạn ấy hơi quá đáng.

④ Nói với bạn học: Đó là bởi vì cậu ấy có đi học lớp học vẽ, nếu như mình cũng đi học, nhất định còn vẽ được đẹp hơn! Có gì tài giỏi đâu cơ chứ! Các bạn học không cho là đúng.
⑤ Cằn nhằn với người Phụ trách Vệ sinh nhà trường, hơn nữa còn không phối hợp. ......

Người phụ trách Vệ sinh báo cáo với Thầy giáo, cho nên bị Thầy giáo mắng cho một trận.

⑥ Hôm nay thật là không may, việc gì cũng chẳng vừa lòng!

Nhân vật chính 2: Tiểu Hiền phản ứng với kết quả:
① Trong lòng nghĩ rằng bản thân mình không đúng, lần tới nhất định phải nhớ mới được!
② Lập tức xin lỗi.... đối phương cũng cười cười nói lời xin lỗi.

③ An ủi đối phương: không vấn đề gì, đừng để ý!

.....

Đối phương rất cảm động nói cảm ơn!

④ Nói với bạn học: Phải rồi, cuộc thi vẽ tranh lần tới, lớp chúng ta có thể mời Tiểu Cương làm đại biểu được đấy! ...... các bạn cùng lớp bắt đầu thảo luận rất nhiệt tình.
⑤ Cảm ơn phụ trách Vệ sinh nhà trường đã nhắc nhở. ......

Phụ trách Vệ sinh nhà trường báo cáo với Thầy giáo, cho nên được thầy giáo biểu dương trước cả lớp. 

⑥ Hôm nay thật là một ngày tốt lành.

Câu hỏi: Tiểu Minh và Tiểu Hiền ở trong vở kịch đều gặp được tình huống giống nhau, nhưng phản ứng lại không như nhau, kết quả có giống nhau không? Kết quả nào trong đó tốt hơn nhỉ?

 
	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Lập chí P.21

Hiểu rõ đạo lý làm người, Nỗ lực làm một người tốt, Đây mới là mục đích đọc sách
Ở nhà phải làm một người con ngoan

Ở trường phải làm một học sinh tốt

Lớn lên phải làm một công dân tốt

Hiểu rõ đạo lý làm người

Nỗ lực làm một người tốt

Đây mới là mục đích đọc sách


	Thường Lễ Cử Yếu:
Đệ Tử Quy: 

Đệ Tử Quy, Thánh nhân huấn

Thủ hiếu đệ, thứ cẩn tín

Phiếm ái chúng, nhi thân nhân

Hữu dư lực, tắc học văn

Đệ Tử Quy, Thánh nhân dạy:

Hiếu đệ trước, kế cẩn tín

Yêu bình đăng, gần người nhân

Có dư sức, thì học văn.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Hướng dẫn đọc truyện
(1) Câu chuyện về Phạm Trọng Yêm

Phạm Trọng Yêm còn có một câu chuyện về nghĩa điền (ruộng làm việc nghĩa). Khi còn chưa phú quý hiển đạt thì ông đã từng lập chí xây dựng nghĩa điền, chăm sóc cho những người đồng hương nghèo khổ, thế nhưng ông làm quan 30 năm mà vẫn không có sức hoàn thành, mãi cho đến sau này ông làm Chiêu Thảo Sứ, tham gia vào việc lớn của Triều đình, thì mới có đủ bổng lộc và ban thưởng để hoàn thành nguyện vọng: ông ở bên cạnh quê nhà mua một nghìn mẫu ruộng tốt, sau đó tuyển chọn những người tài năng đức hạnh tuổi trung niên trong thân tộc ra để coi sóc tài vật thu hoạch được và điều phối tiền của, cứu tế người nghèo khổ và những người trong thân tộc. Hơn nữa, những đồng hương nào cưới xin hiếu hỉ, đều có trợ cấp; người đã từng làm quan mà nay từ chức về nhà, hoặc là người đợi chức vụ mới, cũng ban cho cứu trợ; nếu như người làm quan nhậm chức rồi, thì ngừng trợ cấp. Sau khi ông qua đời, con cháu đời sau cũng đều có thể kế thừa di nguyện cứu tế thân tộc như vậy của ông. 
  Mặc dù Phạm Trọng yêm ở chức quan cao, hưởng lộc dầy, thế nhưng lương bổng đều dùng để cứu tế người dân nghèo, đến nỗi cả đời nghèo túng. Mãi đến khi về già, ông cũng không có được một chỗ ở đàng hoàng, hơn nữa lúc khâm liệm sau khi chết, con cháu cũng không có dư tiền để tổ chức cho ông một lễ tang thật tốt. Mặc dù vậy nhưng cảnh tượng mọi người thương khóc ông là rất đẹp: có đến hàng trăm người thân tộc đi đến từ đường, giống như là khóc thương cha mình qua đời vậy, lại còn trai giới suốt ba ngày mới rời đi; bởi vì ông "vi quan nhất nhiệm, tạo phúc nhất phương" (làm quan một thời, tạo phúc một phương), cho nên ở những nơi ông đã từng làm quan, trăm họ đều đua nhau vẽ hình, dựng miếu thờ cho ông. Nhân dân trăm họ truyền tụng một câu nói dành cho ông lúc sinh thời: "Triều đình vô ưu hữu Phạm Quân, Kinh sư vô sự hữu Hi Văn" (Hi văn là tên tự của Phạm Trọng Yêm"), nghĩa là: Triều đình chẳng lo vì có Phạm Quân, Kinh Thành vô sự vì có Hi Văn.

(2) Câu chuyện về Nobel
Thuỵ Điển có một người tên là Nobel. Khi ông đang học tiểu học, thành tích vẫn luôn được xếp vào thứ nhì của lớp, đứng thứ nhất đều là do một bạn cùng lớp tên là "Bách Tế" đạt được. Có một lần, Bách Tế bất ngờ bị một cơn ốm nặng, không có cách gì đi học được nên nghỉ một thời gian dài. Có người vì việc cá nhân mà ca hứng nói với Nobel rằng: "Bách Tế bị bệnh rồi, vị trí thứ nhất sau này không phải bạn thì còn ai nữa!"

Nobel cũng không vì thế mà hí hửng vui mừng, ngược lại những gì học được ở trường, viết lại thành một bản ghi chép hoàn chỉnh, gửi cho Bách Tế đang ở trong viện không thể lên lớp được. Đến cuối học kỳ, thành tích của Bách Tế vẫn là duy trì vị trí thứ nhất, Nobel vẫn ở vị trí thứ hai.
Sau khi Nobel lớn lên, trở thành một nhà hoá học siêu việt, sau cùng còn phát minh ra thuốc nổ mà trở nên giàu có. Sau khi ông mất, cũng đem toàn bộ toàn sản của mình để quyên góp, lập ra giải thưởng Nobel nổi tiếng. Mỗi năm dùng tiền lãi ngân hàng của quỹ này để thưởng cho những người có các cống hiến đối với vật lý, hoá học, sinh học, y học, văn học, kinh tế cho đến những người vì hoà bình của nhân loại trên thế giới. Bởi tấm lòng rộng lớn và hành động vĩ đại vui với việc san sẻ với người của Nobel, không những ông sáng tạo ra sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho người đời sau niềm thương nhớ và hoài tưởng mãi mãi về ông. Cuối cùng trên lịch sử, mọi người biết đến người đứng thứ hai trong thi cử là Nobel, nhưng rất ít người biết đến người luôn đứng vị trí thứ nhất trong thi cử là Bách Tế vậy!
Từ trong câu chuyện của Nobel, chúng ta có được một cảm nhận sâu sắc rằng, sự thành công của Nobel tuyệt đối không chỉ dựa vào sự thông minh tài trí thôi đâu, quan trọng hơn chính là tấm lòng và thái độ chia sẻ của ông. Thật sự đó gọi là: "Cách cục quyết định kết cục, thái độ quyết định cao độ". (cách cục: cấu trúc từng phần có lề lối; cao độ: trình độ đạt được). Cũng như vậy! Mô hình mới của thành công trong tương lai: Không phải ở chỗ bạn thắng được bao nhiêu người, mà ở chỗ bạn giúp đỡ được bao nhiêu người. Người mà bạn giúp đỡ càng nhiều, phương diện mà bạn phục vụ càng rộng lớn, thì cơ hội thành công của bạn sẽ càng lớn.
2. Hướng dẫn đọc bài

(1) Câu hỏi 1: Thế nào mới được xem là một người con ngoan?

(2) Câu hỏi 2: Thế nào mới được xem là một học sinh tốt?

(3) Giải thích:

Công dân: là chỉ cho mỗi người dân trong nước, về mặt chính trị có quyền lợi và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Do đó, một người dân cứ đến tuổi pháp luật quy định, về mặt chính trị có quyền lợi và nghĩa vụ mà pháp luật quy định (ví dụ như bỏ phiếu, đi nghĩa vụ quân sự), gọi chung là công dân. 

	

	II. LUYỆN TẬP BIỂU DIỄN
Mời học sinh ra biểu diễn, khi gặp một số tình huống dưới đây thì các em nên xử lý như thế nào, giúp cho học sinh rèn luyện phản ứng tại chỗ. (có thể dùng người thật để biểu diễn, cũng có thể sử dụng con rối, trước tiên có thể đưa kịch bản cho nhân vật chính trong tình huống, để cho việc diễn xuất được chân thực hơn)
1. Phần "Vật Nặng"
  Cụ già: "Cái túi đồ này thật là nặng, làm cho ta khắp người mướt cả mồ hôi"

2. Phần "Rơi tiền"

  Minnie: "Mẹ mình bảo mình đem 100 đồng đi mua nước tương, mình phải đi nhanh đây." (bước chạy đi) "Ôi, quái lạ, sao không thấy tiền của mình đâu nữa?"
3. Phần "Thi cử" 
  Thầy giáo: "Tiểu Hoa 90 điểm, Tiểu Ngưu 95 điểm, Quân Quân, con xem con thi lần này là được bao nhiêu điểm?!"

  Quân Quân: "Huhu... Con về nhà nhất định sẽ bị đánh đòn...."
4. Phần "Làm bài tập về nhà"

  Tiểu Anh: "Bài tập về nhà hôm nay khó thật, mình cũng không biết làm, làm sao đây?"

5. Phần "Té ngã"

  Mỹ Mỹ đang bước đi trên đường, không cẩn thận nên bị té ngã: "Ai da, đau thật đấy! Mình đi không được rồi!"

6. Phần "Bánh Quy"

  Tan học, Vỹ Vỹ mua một gói bánh quy, đúng lúc đang ăn rất vui vẻ: "Ngon thật đấy!"
(Em gái về đến nhà)

  Em gái: "Anh ơi, em cũng muốn ăn!"
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	Tiến độ: Trân quý thời gian P.23
Trẻ khoẻ không nỗ lực

Già rồi lại tiếc thương

"Trường ca hành" thời Hán. "Tập thơ Nhạc Phủ"
Bách xuyên đông đáo hải

Hà thời phục tây quy

Thiếu tráng bất nỗ lực

Lão đại đồ thương bi

Trăm sông đổ ra biển lớn,
Lúc nào chảy ngược về Tây?

Trẻ khoẻ không nỗ lực

Già rồi lại tiếc thương.


	Đệ Tử Quy:
Triêu khởi tảo, dạ miên trì

Lão dị chí, tức thử thời.

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ

Lúc chưa già, quý thời gian.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. HƯỚNG DẪN TƯ DUY:
Câu hỏi: Hiện nay việc thích làm nhất là việc gì?

Câu hỏi: Sau này lớn lên muốn làm gì nhất?

Tuỳ theo câu trả lời thứ hai của học sinh để thảo luận, hiện nay phải nên làm gì thì sau này mới có thể đạt thành. Đối chiếu với những việc hiện nay muốn làm và thích làm nhất xem có phù hợp hay không? Có khả năng đạt thành không? Cho nên phải sắp xếp thời gian của chính mình thật tốt.

	

	II. Thiết lập mục tiêu và sắp xếp thời gian biểu của bản thân.

  Trước hết liệt kê ra những việc muốn làm và những việc phải nên làm, tiếp theo, khi sắp xếp thời gian biểu, phải đem những việc nên làm để làm chính. Trước tiên cả lớp cùng nhau thảo luận, luyện tập làm một lần, lại mời học sinh tự mình làm một lần, đồng thời về nhà thực hiện xem sao, ở trong bảng đánh giá, cũng ghi chép lại kết quả thực hiện và tâm đắc.


	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Thực tiễn P.25

Phải làm được "Đệ Tử Quy" mới là người có đạo đức.

Đệ Tử Quy là mang ra để làm, 

Không phải là mang ra để học thuộc.
Học xong, biết rồi,

Còn phải làm được mới là người thật sự có đạo đức.


	Thường Lễ Cử Yếu:
Đệ Tử Quy:
Bất lực hành, đãn học văn

Trưởng phù hoa, thành hà nhân

Không gắng làm. chỉ học văn

Chỉ bề ngoài, thành người nào



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Thế nào gọi là người có đạo đức?

2. Thứ tự học tập Đệ Tử Quy? (học xong → biết rồi → làm được)

3. "Tri hành hợp nhất" (Học đi đôi với hành) là do Tiên sinh Vương Dương Minh thời nhà Minh đề ra, nhắc nhở mọi người làm bất kỳ việc gì, đã biết được rồi thì cũng phải lập tức bắt tay vào làm.

	

	II. LUYỆN TẬP BIỂU DIỄN
1. Trước hết giáo viên thị phạm (làm mẫu) bản thân làm được những câu kinh nào trong Đệ Tử Quy, hoặc có một số điều không làm được phải tiếp tục phấn đấu. Lại mời học sinh lên bục từng người một chia sẻ.

2. 

(1) Hỏi học sinh xem có còn nhớ những lần biểu diễn Đệ Tử Quy trước đây không, thầy cô giáo ra đề mục mời học sinh biểu diễn.

(2) Mời học sinh ra biểu diễn, diễn viên chính phải nên trả lời như thế nào:
(1) Mẹ: "Mỹ Mỹ, lại đây một chút" (Mỹ Mỹ: "Mẹ ơi, mẹ gọi con có việc gì không ạ?". Cúi chín mươi độ)
(2) Bố: "Tiểu Minh, tại sao đồ chơi không thu dọn lại?" (Tiểu Minh: "Thưa bố, con lập tức thu dọn ngay ạ")
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	Tiến độ: Xả đắc P.27

Có đồ gì tốt, chia sẻ với mọi người, thật là vui sướng. 
Có kẹo ngon, chỉ mình ăn, chỉ có mình vui, chẳng bằng chia sẻ với mọi người, mọi người đều sẽ vui.

Có sách hay, chỉ mình đọc, chỉ mình có lợi ích, chẳng bằng mọi người truyền tay nhau xem, mọi người đều có lợi ích. 

Có đồ tốt, sẵn lòng cho đi và chia sẻ với người khác, niềm vui sẽ tăng thêm rất nhiều. 

Mọi người vui sướng, mới là thật sự vui sướng.

	Đệ Tử Quy:
Huynh đạo hữu, đệ đạo cung,
Huynh đệ mục, Hiếu tại trung,
Tài vật khinh, oán hà sinh;
Sự chư huynh, như sự huynh;
Dụng nhân vật, tu minh cầu,
Thảng bất vấn, tức vi thâu,
Tá nhân vật, cập thời hoàn,
Hậu hữu cấp, tá bất nan;
Anh thương em, em kính anh,
Anh em thuận, hiếu trong đó

Tiền của nhẹ, oán nào sinh;

Việc anh họ, như anh ruột;

Dùng đồ người, phải mượn rõ,
Nếu không hỏi, tức là trộm,
Mượn đồ người, trả đúng hẹn

Sau có cần, mượn không khó.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN

(Câu chuyện 1) Câu chuyện hai xu tiền.

Có một cô gái nghèo khổ đến một ngôi chùa để Lễ Phật, cô đã đem cả hai xu tiền mà mình có để cúng dường Tam Bảo, Hoà Thượng Trụ trì đã đích thân vì cô mà hồi hướng. Cuộc đời lắm đổi thay, cô gái này sau này được làm Hoàng hậu, đã mang theo rất nhiều cung nữ lại về đến ngôi chùa này để tu cúng dường lớn. Hoà Thượng Trụ trì không đích thân chủ trì, mà chỉ để cho đồ đệ tụng kinh hồi hướng cho cô. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi Lão hoà thượng: "Trước đây con rất nghèo khổ, bố thí có hai xu tiền, Ngài đích thân vì con hồi hướng; hôm nay con mang theo nhiều tiền của đến như vậy để cúng dường, vì sao Ngài chỉ để cho đồ đệ của Ngài hồi hướng cho con?"
Lão Hoà Thượng nói: "Hai xu tiền của cô lúc đó là toàn bộ tài sản, tâm của cô chân thành, ta nhất định phải thay cô hồi hướng; ngày nay cô làm Hoàng hậu, có được tiền của ức vạn (bạc tỷ), số tiền này cô mang đến chỉ như giọt nước trong biển cả, ta để cho đồ đệ của ta hồi hướng là đủ rồi."
(Câu chuyện 2) Câu chuyện về người phụ nữ bán rau

Trần Thụ Cúc (1951 - ), là một phụ nữ bán rau ở chợ Trung tâm Đài Đông, Đài Loan. Tạp chí "Thời đại" (Times) của Mỹ đã bầu chọn bà vào vị trí vị "Anh Hùng" thứ 8 trong số 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thời đại năm 2010. Trước đó, bà cũng là một trong 48 nhân vật anh hùng làm Từ thiện Châu Á năm 2010 do tạp chí Forbes đề cử. Nhiều năm qua, bà Trần Thụ Cúc đã quyên góp được gần 10 triệu đồng Đài Tệ (khoảng 7,5 tỷ đồng VND) để làm từ thiện, bao gồm giúp đỡ nhi đồng và trẻ mồ côi, cho đến xây dựng Thư viện v.v....
Khi Trần Thụ Cúc đang học lớp 6 trường tiểu học Nhân Ái ở thành phố Đài Đông, bởi do nhà nghèo, cả nhà 8 miệng ăn đều trông chờ vào việc bán rau của cha để sống, mẹ của bà sinh khó, lại không có tiền để trả tiền thế chân cho bệnh viện nên không thể được điều trị y tế, mặc dù đã được trường tiểu học Nhân Ái phát khởi quyên góp để có thể nhập viện, thế nhưng vẫn không thể cứu được nên đã qua đời. Sau đó, Trần Thụ Cúc bắt đầu đi bán rau. Năm 1969, người em thứ 3 của bà bị nhiễm dịch cúm, cũng đã được trường Tiểu học Nhân Ái phát động quyên góp để được nằm viện, nhưng vẫn không qua khỏi. Trần Thụ Cúc đành phải đứng dậy gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, để cho anh trai học xong Đại học, nuôi các em khôn lớn, bản thân mình thì đến nay vẫn chưa kết hôn. Người em thứ hai sau này cũng tử vong vì tai nạn xe hơi. Quay đầu nhìn lại những việc đã qua, trong lòng bà đầy ắp nỗi buồn và đã dồn hết thời gian vào công việc. Bà đã từng vô cùng oán hận hiện thực xã hội, sau này bà quy y ở Chùa Hải Sơn thành phố Đài Đông, nhờ vào sức mạnh của tín ngưỡng mà bà đã buông xả được oán hận. Nhiều năm bán rau, Trần Thụ Cúc cũng đã mua được nhà, thế nhưng cuộc sống của bản thân vẫn vô cùng khắc khổ, phí sinh hoạt mỗi ngày của bà không đến 100 đồng. Bản thân bà là một Phật tử ăn chay, lúc bình thường ăn uống đơn giản tiết kiệm, nhưng lại rất vui vẻ quyên góp, nên từng bị cha của bà chất vấn. Năm 1993, cha bị bệnh rồi mất, Trần Thụ Cúc từng quyên góp 1 triệu đồng Đài Loan cho Phật Quang Học Viện. Năm 1997, bà lại quyên góp 1 triệu đồng cho trường cũ của mình là trường tiểu học Ái Quốc để thành lập quỹ học bổng cứu trợ tai nạn nguy cấp, báo đáp lại sự giúp đỡ mà mình nhận được nhiều năm trước. Từ nhỏ bà đã thất học, cho nên năm 2005 lại quyên góp 4,5 triệu đài tệ cho trường Tiểu học Nhân Ái xây dựng thư viện. Mười năm gần đây, Trần Thụ Cúc còn nhận nuôi 3 đứa trẻ mồ côi ở "Nhà nhi đồng KidsAlive" của Cơ Đốc Giáo, mỗi năm quyên góp 36.000 đồng đài tệ, ngoài ra cũng từng quyên góp cho KidsAlive 1 triệu đài tệ. Mục tiêu trước mắt của bà là dành giụm 10 triệu tệ để thành lập Quỹ, để cho người nghèo có cơm ăn, được đi khám bệnh. Trận Thụ Cúc cho rằng "Tiền, phải để cho người cần dùng thì mới hữu dụng".
* Nguồn: Internet.


	

	II. Thảo luận Hỏi đáp

Câu chuyện 1: 
  Câu hỏi 1: Vì sao Trụ trì của ngôi chùa phải đích thân giúp cô gái cầu nguyện dù chỉ quyên góp có 2 xu tiền thôi nhỉ?
   Câu hỏi 2: Vì sao sau này Trụ trì lại không đích thân giúp cầu nguyện cho cho cô gái kia - nay đã là Hoàng Hậu nhỉ?

Câu chuyện 2: 

  Câu hỏi 1: Vì sao người phụ nữ bán rau được xếp vào trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới nhỉ?
  Câu hỏi 2: Nguyên nào gì khiến cho bà bán rau cả đời vất vả bán rau mà vẫn đem tất cả những gì mình tích góp được để quyên góp cho nhà trường và rất nhiều đoàn thể từ thiện nhỉ?
  Câu hỏi 3: Ban đầu khi nhà trường quyên góp cho bà ấy thì có nghĩ đến ý niệm sau này bà ấy phải báo đáp không?

Tổng kết: Có xả mới có đắc, xả không phải ở chỗ nhiều ít mà là ở tâm lượng, lượng lớn thì phước mới lớn.

 
	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"


	


	TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY 2 - TÓM TẮT NỘI DUNG                                              

	Tiến độ: Hiếu thuận P.29

Hiếu - là làm nhiều việc khiến cha mẹ vui lòng.
Hiếu - là có tấm lòng cung kính đối với cha mẹ.

Hiếu - là hành thuận theo những gì cha mẹ dạy.

Hiếu - là làm nhiều việc khiến cha mẹ vui lòng.

Hiếu - là yêu thầy cô, yêu bạn bè

Hiếu - là yêu lao động, yêu học tập

Chúng ta đều là những người con hiếu thảo.


	Thường Lễ Cử Yếu:
Đệ Tử Quy:

Đệ Tử Quy, Thánh Nhân huấn

Thủ Hiếu đệ, thứ cẩn tín

Phiếm ái chúng, Nhi thân nhân

Hữu dư lực, tắc học văn

Đệ Tử Quy, Thánh nhân dạy

Hiếu đệ trước, kế cẩn tín

Yêu bình đẳng, gần người nhân

Có dư sức, thì học văn.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Giải thích bài văn
(1) Cung kính có thể được thể hiện hiện bằng lời nói, cử chỉ và hành vi biểu hiện.
(2) Những hành vi mà cha mẹ dạy chúng ta đa phần là gì? Ví dụ như quy củ, có lễ phép.
(3) Những việc nào khiến cho cha mẹ vui lòng? Ví dụ như giúp cha mẹ làm việc nhà, dụng công đọc sách.
(4) Yêu thương thầy cô bạn bè đồng nghĩa với việc chung sống hoà mục không khởi tranh chấp với người.
(5) Yêu lao động, học tập là phải tự động tự phát và tích cực nỗ lực.

2. Nội dung câu hỏi:

(1) Con người vì sao phải Hiếu thuận?

  1. Đức Phật đảnh lễ đống xương trắng và tay nắm trong phòng sinh.

  2. Đệ tử của Khổng Tử hỏi Khổng Tử vì sao phải giữ tang ba năm.

  3. Động vật quay về báo ân bú mớm

(2) Lời nói và hành vi nhất quán

Khi bạn muốn yêu cầu cha mẹ vì mình làm việc gì (mua quà hoặc dẫn bạn đi chơi) cũng phải suy nghĩ lại xem bản thân mình đã có vì cha mẹ mà làm việc gì chưa?

	

	II. BIỂU DIỄN

Bạn cảm thấy hành vi hiếu thuận cụ thể là gì? Mời học sinh từng người một lên bục phát biểu biểu diễn.
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	Tiến độ: Huynh hữu đệ cung P.31

Anh chị em mình biết thương nhau,

Là niềm an ủi lớn nhất của Cha mẹ 
Anh chị em mình, tay mười ngón,
Mẹ cha dưỡng dục nặng ơn sâu

Tương thân tương ái càng tương kính

Là điều an ủi nhất của mẹ cha 
	Đệ Tử Quy:
Huynh đạo hữu, Đệ đạo cung

Huynh đệ mục, Hiếu tại trung

Anh thương em, em kính anh

Anh em thuận, hiếu trong đó



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hướng dẫn hoạt động - Từ trái tim đến trái tim
◎ Mời trong số các bạn học là anh em chị em, lấy giấy để trả lời lần lượt hai câu hỏi sau đây:

1. Anh chị em của mình từng làm việc gì khiến mình thấy vui lòng hoặc cảm động nhất.

2. Bản thân từng làm việc gì rất không tốt đối với anh chị em của mình.
 Khi những học sinh này viết thư thì mời những học sinh khác đứng dậy riêng từng người trả lời câu hỏi cho đến khi toàn bộ những học sinh viết thư đều đã hoàn thành xong.

 ◎ Đem những tờ giấy trả lời câu hỏi của học sinh phân loại ra, cùng là anh chị em thì để một xấp, trong lớp có 5 cặp anh chị em thì có 5 xấp.
 ◎ Lấy 1 xấp ở trong đó và mời học sinh được gọi đến tên lên bục (có tên viết trên tờ giấy)
 ◎ Trước hết mời những người em đoán câu trả lời cho câu số 1 của anh chị của mình là gì, lại mời anh chị đoán câu trả lời cho câu số 1 của em mình xem là gì, sau cùng lại đọc riêng từng đáp án.
 ◎ Câu hỏi thứ hai tiến hành phương thức tương tự như trên.

 ◎ Tiếp theo, cũng phương pháp như vậy, mời những nhóm anh chị em khác lần lượt trả lời câu hỏi. 
Trong quá trình trả lời sẽ phát hiện: Đáp án của hai câu hỏi đều là những việc thường xuyên xảy ra như: đáp áp của câu hỏi thứ nhất đa phần là chia sẻ bánh kẹo, đáp án của câu hỏi thứ hai đa phần là đánh người, cướp đồ, lén dùng đồ của anh chị em. Trẻ nhỏ đều biết việc làm sai của bản thân, nhưng nói chung vẫn không kiềm chế được bản thân. Những đứa trẻ lớn hơn mà càng có thể thành thật đối diện với lỗi lầm của mình, điểm này rất đáng quý.

Tổng kết quy nạp:
   Rất nhiều việc khiến cho người ta tức giận, thời gian lâu rồi sẽ quên đi, nhưng người làm việc sai vẫn đang ăn năn hối lỗi; Rất nhiều người đã từng làm một việc thiện nhỏ nhưng không để ý, hoặc có lẽ không để trong tâm, nhưng người nhận được việc thiện vẫn mãi mãi ghi nhớ. Cho nên, đối diện với sự đối đãi không tốt của người khác, ngay lúc đó có thể đừng để trong tâm, bởi vì người đó sớm muộn cũng bị cắn rứt lương tâm, vả lại thời gian còn lâu hơn chúng ta tưởng tượng. Phải đối xử tốt với tất cả mọi người.

	

	II. Hoạt động trải nghiệm - Anh em như thể chân tay

  Anh em hoặc chị em vai kề vai với nhau, một người dùng tay trái, một người dùng tay phải, hợp tác để gấp một chiếc máy bay. Trước hết luyện tập một lần, rồi lại phân nhóm thi đua với nhau, xem cặp anh em hoặc chị em nào hiểu ý nhau nhất. 

	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Thành Thật P.33

Nói lời thành thật, làm người thành thật

Xin hỏi ai muốn bị người gạt?
Chớ dùng lời giả dối gạt người
Nói chuyện nên nói lời thành thật

Làm người phải làm người thành thật

	Đệ Tử Quy:
Phàm xuất ngôn, tín vi tiên

Trá dữ vọng, hề khả yên

Thoại thuyết đa, bất như thiểu

Duy kỳ thị, vật nịnh xảo

Giản xảo ngữ, uế ô từ

Thị tỉnh khí, thuyết giới chi

Kiến vị chân, vật khinh ngôn

Tri vị đích, vật khinh truyền

Phàm nói ra, Tín trước tiên

Lời dối trá, sao nói được

Nói nhiều lời, không bằng ít

Phải nói thật, chớ xảo nhịnh

Lời gian xảo, từ bẩn thỉu

Thói tầm thường, phải trừ bỏ

Thấy chưa thật, chớ nói bừa

Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	1. Hướng dẫn hoạt động - Tín hay bất tín do bạn
  Thầy giáo chuẩn bị kẹo mời các bạn nhỏ ăn, nhưng trước hết mỗi bạn đều phải đoán xem kẹo nằm ở tay trái hay tay phải của Thầy giáo, đoán đúng mới được lấy.
  Để cho xác suất đoán trúng của các bạn nhỏ cao, thầy giáo sẽ mời ba bạn nhỏ luân phiên chỉ ra đáp án. Trước hết thầy giáo mời bạn nhỏ thứ nhất lên bục xem thầy giáo cầm kẹo ở tay nào, thầy giáo đồng thời nói thầm với bạn này rằng mỗi lần đều phải nói vị trí chính xác cho bạn học. Sau khi tiến hành với một số bạn rồi, lại thay đổi bạn thứ hai, bạn thứ hai đều là nói đáp án với vị trí sai. Tiến hành với mấy bạn rồi lại thay đổi bạn thứ ba, bạn nhắc nhở thứ ba này thì lúc nhắc đúng, lúc nhắc sai. 

	Bạn nhắc nhở thứ ba nếu như biến thành người nói dối một lần, sau đó đều cho đáp án chính xác, để cho trẻ nhỏ càng có thể sâu sắc cảm nhận rằng, người nói dối sau này muốn có được tín nhiệm là điều chẳng dễ dàng gì. 



	II. Hoạt động thảo luận

Câu hỏi 1: Tại sao bạn thứ nhất sau này nhắc nhở mọi người đều tin tưởng nhỉ?
Câu hỏi 2: Tại sao bạn thứ hai sau này nhắc nhở mọi người đều không tin nhỉ?

Câu hỏi 3: Khi các con phát hiện bạn nhắc nhở mình nói dối các con rồi thì cảm nhận của các con như thế nào?
Câu hỏi 4: Tại sao bạn thứ ba sau này khi nhắc nhở thì mọi người đều phải suy nghĩ rất lâu nhỉ?
Tổng kết: 
 - Cảm nhận bị lừa dối rất không tốt, không được đối với người như vậy. 

 - Sau khi lừa dối người rồi thì rất khó lại có được sự tín nhiệm của người khác. 
Tục ngữ Việt Nam: Một lần mất tin, vạn lần mất tín
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	Tiến độ: Thiện lương P.35

Ăn nhiều rau, ăn ít thịt,

Bệnh tật ít, thân thể khoẻ

Bài văn "Giới Sát" của Đào Chu Vọng thời nhà Minh:

Một ngón nhúng nước sôi,
Toàn thân như xé toạc
Một kim đâm vào thịt, 

Khắp người như dao băm
Cá chết hướng người than
Gà chết nhìn dao khóc

Khóc than chúng đều rõ
Người nghe chẳng biết thôi,
	Thường Lễ Cử Yếu:
Đệ Tử Quy:

Phàm thị nhân, giai tu ái

Thiên đồng phúc, địa đồng tải

Tương gia nhân, tiên vấn kỷ

Kỷ bất dục, tức tốc dĩ.
Phàm là người, đều yêu thương

Che cùng trời, ở cùng đất

Sắp cho người, trước hỏi mình

Mình không thích, phải mau ngưng


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Câu hỏi nội dung:
1. Lý do ăn ít thịt, nhiều rau là gì?

2. Vì sao có một số động vật trước khi bị giết đều khóc rên?
	

	II. Thưởng thức video

1. Xem video "Chúng ta đều là công dân địa cầu" (người dịch: là bộ phim liên quan đến việc đối xử tệ bạc của con người với động vật - có thể cân nhắc video khác tương tự nếu chưa có bản dịch và lược bỏ những phần quá máu me),
 https://www.youtube.com/watch?v=soRUAvsKyzs (sub TQ)
https://www.youtube.com/watch?v=w8B547L5VkQ (tiếng Anh)

2. Câu hỏi về video

(1) Nhân loại trong video đối đãi với động vật như thế nào?

(2) Vì sao những người này phải sát hại động vật tàn nhẫn như vậy nhỉ?

(3) Có cách nào có thể tránh khỏi tình trạng như vậy xảy ra không?

(4) Các con thấy nhân loại phải nên chung sống hoà bình với động vật như thế nào?
	Nội dung có một số phần quá máu me (những đoạn giết động vật)
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	Tiến độ: Cung Kính P.37

Kính trọng cha mẹ, mới là người con ngoan

Khi cha mẹ có việc gọi chúng ta thì chúng ta phải lập tức trả lời: 

"Thưa ba, thưa mẹ, dạ thưa có việc gì không ạ?" 

Khi cha mẹ dạy dỗ chúng ta, phải nên cung cung kính kính mà lắng nghe.

Hứa với cha mẹ làm việc gì thì không được lười biếng, phải nhanh chóng đi làm.

Kính trọng cha mẹ, không để cho cha mẹ phải lo lắng, mới là người con hiếu thảo. 


	Thường Lễ Cử Yếu:

Đệ Tử Quy:

Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn

Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn

Phụ mẫu giáo, tu kính thính

Phụ mẫu trách, tu thuận thừa.

Cha mẹ gọi, trả lời ngay

Cha mẹ bảo, chớ làm biếng

Cha mẹ dạy, phải kính nghe

Cha mẹ trách, phải thừa nhận.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. GIẢI THÍCH NỘI DUNG
1. Vì sao chúng ta phải cung kính với cha mẹ?

2. Cha mẹ có một số chỗ nào đáng để chúng ta học tập?

3. Chia sẻ câu chuyện "Vé tàu" (trích từ sách "Hãy để bức tường cao đổ xuống" của Lý Gia Đồng, Nhà xuất bản Liên Kinh)
(1). Các bạn nhỏ đều có sự yêu thương của cha mẹ, các con có cảm thấy có phải là trẻ mồ côi thì không cần cung kính với cha mẹ không?

(2). Bạn nam trong sách vì sao không thích Ngày của mẹ?

(3). Sau này bạn nam này vì sao có thể chơi được một bản nhạc về Ngày của mẹ?


	

	II. BIỂU DIỄN

II.1. Cha mẹ gọi, trả lời ngay; Cha mẹ bảo, chớ làm biếng

1. Khi cha mẹ gọi chúng ta, các bạn nhỏ thường sẽ trả lời những từ như "Gì vậy, làm gì, thật phiền phức".

2. Hướng dẫn học sinh: "Như vậy có lễ phép không?", "Nếu như bạn là cha mẹ, bạn nghe rồi có vui không?"

3. Thầy giáo giảng giải:

(1) Nói với học sinh rằng khi cha mẹ gọi chúng ta thì phải lập tức hướng về trước nói: "Dạ thưa ba mẹ có việc gì không ạ?"

(2) Cha mẹ giao việc xong thì phải nói: "Vâng ạ, con lập tức đi làm ngay." sau đó lập tức đi làm, không được lề mề hoặc lười biếng. 

(3) Làm xong rồi thì lại hỏi một lần: "Dạ thưa ba mẹ còn việc gì nữa không ạ?"

3. Mời toàn thể học sinh trước hết cùng nhau luyện tập, lại mời học sinh riêng biệt đứng ra đóng vai cha mẹ và con cái, để cho học sinh luyện tập thái độ và đối thoại mà phận làm con cái nên có.

II.2. Cha mẹ dạy, phải kính nghe; Cha mẹ trách, phải thừa nhận.

1. Thầy giáo hỏi: 

"Cha mẹ mắng chúng ta là vì điều gì?"

"Có thể nào cha mẹ trách chúng ta là vì cho vui không?"

"Gần đây nhất, các con vì việc gì mà bị cha mẹ trách mắng?"

(Học sinh có thể sẽ trả lời: "Chơi xong đồ chơi không thu gọn, đồ đạc lộn xộn", "chơi máy vi tính quá lâu")

2. Hướng dẫn học sinh:

"Cha mẹ trách mắng như vậy là vì đang sợ điều gì?", "Là hi vọng chúng ta có thể có những biểu hiện như thế nào?" 

(Học sinh có thể trả lời: "Đồ đạc lộn xộn lần sau tìm không thấy", "Sợ chúng ta bị cận thị hoặc việc làm bài tập về nhà bị sút kém")

3. Thầy giáo giảng giải:

Khi cha mẹ trách mắng chúng ta thì phải nói: "Con xin lỗi, con sai rồi ạ, con cảm ơn bố mẹ"

4. Mời toàn thể học sinh trước hết cùng nhau luyện tập, lại mời từng học sinh đứng ra đóng vai cha mẹ và con cái, để cho học sinh luyện tập thái độ và đối thoại mà phận làm con cái phải nên có.
	


PHỤ LỤC: CÂU CHUYỆN "VÉ TÀU" (Tác giả: Lý Gia Đồng) 

Nguồn: http://tainan.catholic.org.tw/at/74.htm
(Phần này dịch thêm theo nội dung yêu cầu của giáo trình, không có trong phụ lục giáo trình gốc)
Từ nhỏ tôi đã sợ Ngày của mẹ, bởi vì tôi sinh ra không lâu thì bị mẹ bỏ rơi. Mỗi khi đến Ngày của mẹ thì tôi cảm thấy chẳng tự nhiên, bởi vì trước ngày của mẹ, các tiết mục truyền hình, toàn là những bài hát ca ngợi tình yêu của mẹ, đài phát thanh cũnh như thế, thậm chí quảng cáo làm bánh quy, cũng đều là bài hát về Ngày của mẹ. Đối với tôi mà nói, mỗi một bài hát đều chẳng tiêu hoá nổi. Lúc tôi được hơn một tháng tuổi thì được người ở ga tàu hoả Tân Trúc phát hiện ra, các chú cảnh sát ở gần nhà ga vội vàng lập một đoàn để tìm người cho tôi bú, những người đàn ông này tìm được một bà mẹ đang cho con bú, nếu chẳng phải là bà ấy thì tôi e rằng đã sớm khóc thành bệnh rồi. Đợi tôi bú no, ngủ ngon lành rồi, những chú cảnh sát này mới nhanh chân đưa tôi đến Trung tâm Đức Lan ở thị trấn Bảo Sơn, huyện Tân Trúc, để cho những nữ tu Thiên Chúa Giáo đang cười suốt ngày phải đau đầu nhức óc. 
Tôi chưa từng gặp mẹ tôi, lúc còn nhỏ chỉ biết những nữ tu nuôi tôi khôn lớn. Buổi tối, những anh chị lớn khác đều phải học bài, tôi chẳng có việc gì làm, chỉ bám lấy nữ tu, họ đến Thánh đường để tụng thời khoá tối, tôi đi theo họ, thỉnh thoảng còn đi xuyên qua phía dưới điện thờ để chơi, có lúc ở trước các nữ tu đang cầu nguyện để làm mặt xấu, lại thường hay tựa vào các nữ tu để ngủ, các nữ tu tốt bụng chẳng đợi đến khi tụng xong thời khoá tối, đã bế tôi lên lầu đi ngủ trước, tôi vẫn luôn hoài nghi họ thích tôi, là bởi vì tôi cho họ một cơ hội tốt để lẻn ra khỏi Thánh đường.
Mặc dù chúng tôi đều là những đứa trẻ gặp biến cố gia đình, nhưng đại đa số đều vẫn có nhà, năm hết Tết đến, các chú bác thậm chí anh lớn đều đến đón họ, chỉ có tôi, ngay cả nhà ở đâu cũng chẳng biết. Cũng bởi như vậy, các nữ tu đối xử đặc biệt tốt đối với những đứa bé thật sự không có nhà như chúng tôi, nói chung chẳng để những đứa trẻ khác bắt nạt chúng tôi. Từ nhỏ tôi học tập không tệ, những nữ tu cũng tìm cho tôi một số tình nguyện viên đến để gia sư cho tôi. Tính đến nay, người làm gia sư cho tôi thật sự là không ít, họ đều là nghiên cứu sinh và giáo sư ở trường Đại học Giao Thông, Đại Học Thanh Hoa, các kỹ sư của viện nghiên cứu Công Nghiệp, các công ty ở trong trường. Thầy giáo dạy Lý Hoá của tôi, năm đó là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, bây giờ đã là Phó giáo sư rồi. Dạy tiếng Anh cho tôi, căn bản chính là giáo viên giỏi nên chẳng có gì lạ khi từ nhỏ tiếng Anh của tôi đã rất tốt.
Các Nữ tu cũng ép tôi học đàn, năm lớp 4 tiểu học, tôi đã đã đảm nhiệm tay chơi đàn Organ trong nhà thờ, trong các buổi lễ, tôi là người phụ trách chơi đàn Piano, bởi những gì tôi nhận được sự dạy dỗ ở trong trường nên tôi khá khéo miệng, ở trong trường, tôi thường hay tham gia các cuộc thi diễn giảng. Có lần còn còn đảm nhiệm vai trò đại biểu cho học sinh tốt nghiệp, nhưng cho đến nay tôi chẳng chịu đảm nhận vai trò quan trọng trong tiết mục chúc mừng ngày lễ của mẹ. Mặc dù tôi thích đàn Piano, nhưng vĩnh viễn có một điều cấm kỵ, tôi không thể chơi Piano các bài hát về ngày của mẹ. Tôi nghĩ trừ phi có người ép tôi chơi đàn, nếu không tôi tuyệt đối sẽ chẳng tự mà đi chơi đàn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, rốt cục mẹ tôi là ai? Sau khi đọc tiểu thuyết, tôi đoán mình là một đứa con ngoài giá thú. Cha tôi bắt đầu cảm thấy bối rối mà cuối cùng phải bỏ rơi, người mẹ trẻ chỉ buộc phải bỏ rơi tôi. 

Đại khái do tư chất của tôi chẳng tệ, lại được nhiều người tình nguyện nhiệt tâm đến nhà dạy tôi nên tôi thi đậu trường Trung học Tân Trúc một cách thuận lợi, rồi tiếp tục thi lên đại học cũng đậu Khoa Xây dựng dân dụng của Đại học Thành Công. Khi học Đại học, tôi dựa vào vừa làm vừa học để hoàn thành học nghiệp, nữ tu Tôn nuôi tôi khôn lớn thỉnh thoảng lại đến thăm tôi, một số bạn học nam của tôi vốn thô kệch vừa nhìn thấy bà ấy, ngay lập tức trở nên lịch sự. Rất nhiều bạn học sau khi biết được thân thế của tôi, đều đến an ủi tôi, nói với tôi là do được những Nữ tu nuôi khôn lớn, hèn gì khí chất của tôi rất tốt. Ngày tốt nghiệp, người khác đều có cha mẹ đến, duy chỉ có tôi thì người thân là nữ tu Tôn, chủ nhiệm khoa của chúng tôi còn đặc biệt chụp ảnh cùng với bà ấy.

Trong thời gian tôi đi nghĩa vụ, tôi về Trung tâm Đức Lan để chơi, lần này nữ tu Tôn đột nhiên nói với tôi một việc rất nghiêm túc, bà lôi ra từ trong ngăn kéo ra một phong thư, mời tôi xem nội dung phong thư đó. Trong phong thư có hai cái vé tàu, nữ tu Tôn nói với tôi, khi cảnh sát đưa tôi đến, trong quần áo của tôi có nhét 2 cái vé tàu này, hiển nhiên là mẹ tôi dùng những vé tàu này từ nơi bà ở để đến ga tàu Tân Trúc, một chiếc vé xe bus từ một nơi ở miền Nam đến thành phố Bình Đông. Ngoài chiếc vé tàu hỏa là từ Bình Đông đến Tân Trúc thì đây là một chiếc vé tàu chậm, tôi lập tức hiểu ra mẹ tôi là người không có tiền. Nữ tu Tôn nói với tôi, thông thường họ không thích lôi thân thế quá khứ của trẻ mồ côi ra, do đó họ vẫn bảo lưu hai chiếc vé tàu này, đợi khi tôi lớn rồi mới nói, họ quan sát tôi rất lâu, sau cùng họ kết luận là tôi rất lý trí, đã có năng lực xử lý việc này rồi. Họ đã từng đến thị trấn nhỏ này, phát hiện ra thị trấn nhỏ này có rất ít người, nếu như tôi thật sự muốn tìm người thân của tôi, thì chắc là không phải việc khó. Tôi vẫn luôn muốn gặp mặt cha mẹ tôi một lần, nhưng hiện tại cầm hai cái vé tàu này, tôi vẫn do dự không quyết được. Bây giờ tôi vẫn sống rất tốt, có bằng Đại học, thậm chí cũng có một cô bạn gái muốn thảo luận về việc đại sự cả đời, tại sao tôi phải tìm về quá khứ, để tìm một cái quá khứ hoàn toàn không quen biết ư? Huống chi trong 10 người thì có qúa 8, 9 người tìm thấy sự thật đáng sợ chứ chẳng phải vui vẻ gì. Nữ tu Tôn vẫn cứ khích lệ tôi đi, bà ấy cho rằng với tiền đồ sáng lạng của tôi thì không có lý do khiến cho sự bí ẩn về thân thế của tôi trở thành sự ám ảnh trong trí óc tôi, bà vẫn một mực khuyên tôi phải có tính toán trong trường hợp xấu nhất, cho dù phát hiện ra sự thật không vui vẻ gì, cũng không đến nỗi dao động lòng tin về tiền đồ của mình.
Cuối cùng tôi cũng đi. Thị trấn nhỏ này tôi chưa từng nghe tới trong quá khứ, đây là thị trấn miền núi, từ thành phố Bình Đông phải ngồi xe bus hơn một giờ đồng hồ mới đến được. Dù là ở miền Nam, nhưng vì đang là mùa đông nên ở nó vẫn có một sự mát mẻ đặc biệt ở trên núi, thị trấn nhỏ đúng thật là nhỏ, chỉ có một con đường chính, một hai nhà bán tạp hoá, một đồn cảnh sát, một nhà công sở của thị trấn, một trường tiểu học công lập, một trường trung học cơ sở công lập, sau đó thì chẳng có gì nữa. Tôi chạy tới chạy lui ở đồn cảnh sát và Công sở của thị trấn, cuối cùng tôi tìm thấy hai tư liệu dường như có liên quan tới tôi, cái thứ nhất là tư liệu về một bé trai được sinh ra, cái thứ hai là tư liệu do người nhà của bé trai này trình báo bị thất lạc, thất lạc vào sau hôm tôi bị bỏ rơi, được sinh ra vào hơn một tháng trước. Dựa vào ghi chép của các nữ tu, khi tôi được phát hiện ở Ga tàu Tân Trúc, chỉ mới sinh ra được hơn một tháng. Xem ra tôi đã tìm thấy tư liệu khai sinh của mình rồi. Vấn đề là: cha mẹ tôi đều đã qua đời, cha tôi qua đời sáu năm trước, mẹ tôi qua đời mấy tháng trước. Tôi có một anh trai, người anh này đã sớm rời thị trấn nhỏ này, không biết đi về đâu.
Rốt cục cái thị trấn nhỏ này, ai cũng biết ai, một vị cảnh sát ở đồn cảnh sát nói với tôi, mẹ của tôi vẫn chỉ luôn làm việc ở trong trường Trung học cơ sở, ông lập tức dẫn tôi đi gặp Hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở. Hiệu trưởng là một người phụ nữ, vô cùng nhiệt tình đón tiếp tôi. Bà nói đúng là mẹ tôi cả đời làm việc ở đây, là một người vợ vô cùng hiền lành, cha tôi thì vô cùng lười biếng, những người đàn ông khác đều đi vào thành phố để tìm việc làm, chỉ có ông ấy chẳng chịu đi, ở thị trấn nhỏ làm những việc lặt vặt, thị trấn nhỏ căn bản không có nhiều việc lặt vặt có thể làm, do đó ông cả đời dựa vào việc làm của mẹ tôi để sống. Bởi vì không làm việc, tâm tình cũng không được tốt, chỉ thích rượu chè, uống say rồi còn có lúc đánh mẹ tôi, có lúc đánh anh tôi. Mặc dù xong việc rồi có lúc hối hận, nhưng thói quen khó thay đổi, mẹ tôi và anh tôi bị quấy nhiễu cả đời, khi anh tôi học đến lớp tám thì chịu không nổi nên bỏ nhà ra đi, từ đó không thấy trở về. Người mẹ này đích thật có hai người con trai, nhưng một đứa lúc hơn một tháng thì mất tích một cách bí ẩn.

Cô Hiệu trưởng hỏi tôi rất nhiều việc, tôi từng việc từng việc thật thà mà nói với bà, khi bà biết tôi lớn lên trong Cô nhi viện ở miền Bắc, đột nhiên bà bị kích động, lôi ra từ trong hòm ra một phong thư lớn, phong thư này là sau khi mẹ tôi qua đời, bà phát hiện ở bên chiếc gối, cô Hiệu trưởng cho rằng thứ ở trong đó nhất định là có ý nghĩa nên quyết định giữ lại, đợi người thân đến nhận.
Tay tôi run lẩy bẩy, mở phong thư này ra, phát hiện trong đó toàn là vé tàu, từng cái từng cái vé tàu đi đi về về từ thị trấn nhỏ ở miền Nam này đến thị trấn Bảo Sơn, huyện Tân Trúc. Cô Hiệu trưởng nói với tôi, cứ mỗi nửa năm, mẹ tôi lại đích thân đi miền Bắc để thăm một người thân, mọi người đều không biết người thân thích này là ai, chỉ cảm thấy lúc bà về rồi thì tâm tình liền rất tốt. Những năm về già, mẹ tôi tin theo Phật giáo, việc đắc ý nhất của bà là thuyết phục được một số Phật tử có tiền, gom góp được 1 triệu đài tệ, quyên góp cho Cô Nhi Viện của Thiên Chúa Giáo, ngày đi quyên tặng, bà cũng đích thân tự đi. Tôi nghĩ lại, có lần có một chiếc xe bus lớn chở theo một đoàn thiện nam tín nữ từ Nam Bộ đến Bắc Bộ để đi lễ. Họ mang theo một ngân phiếu 1 triệu đồng, quyên góp cho Trung tâm Đức Lan của chúng tôi. Những nữ tu rất cảm kích, triệu tập tất cả trẻ nhỏ chụp ảnh cùng họ, tôi đang chơi bóng rồi cũng bị lôi đến, đành miễn cưỡng chụp với họ một bức ảnh, bây giờ tôi thật sự tìm thấy bức ảnh này ở trong phong bì. Tôi cũng nhờ mọi người chỉ ra mẹ của tôi, mẹ và tôi đứng cách nhau không xa. Điều khiến cho tôi cảm động hơn chính là trong cuốn sách lưu niệm ngày mà tôi tốt nghiệp, có một trang đã được chụp lại và để ở trong phong thư, đó là trang mà các bạn trong lớp cùng đội mũ tốt nghiệp, trong đó cũng có tôi. Mẹ của tôi, mặc dù bỏ rơi tôi, nhưng vẫn luôn đến thăm tôi, thậm chí bà ấy có thể cũng tham gia vào lễ tốt nghiệp Đại học của tôi.
Âm thanh của cô Hiệu trưởng vô cùng bình tĩnh, bà nói: "Cậu phải nên cảm ơn mẹ của cậu, bà ấy bỏ rơi cậu là vì để cho cậu có được một hoàn cảnh sống được tốt hơn, nếu như cậu ở đây, tối đa chỉ là sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở rồi thì vào thành phố làm việc, chúng tôi ở đây gần như rất ít người có thể tiến lên Trung học Phổ thông. Có khi cậu sẽ chịu không nổi việc cha cậu đánh mẹ mỗi ngày, nói không chừng cũng sẽ giống như anh trai của cậu bỏ nhà ra đi, một đi không trở lại". Cô Hiệu trưởng liền đi gọi các giáo viên khác đến, nói với họ những việc liên quan đến tôi, mọi người đều chúc mừng tôi đã tốt nghiệp được trường Đại học công lập, có một vị thầy nói, ở đây từ trước tới giờ họ chưa có một học sinh nào có thể thi đậu vào một trường Đại học công lập. 
Đột nhiên tôi có một sự xúc động, tôi hỏi cô Hiệu trưởng ở trong trường có đàn Pinao không, cô ấy nói đàn Piano của họ không được tốt, nhưng đàn Organ thì vẫn còn mới. Tôi mở nắp đàn ra, ngắm hoàng hôn mùa đông ngoài cửa sổ, tôi đã chơi từng bài từng bài hát về Ngày của mẹ, tôi phải để cho mọi người biết, mặc dù tôi lớn lên ở Cô nhi viện, nhưng tôi không phải là trẻ mồ côi. Bởi vì tôi vẫn luôn có những nữ tu tốt bụng dạy dỗ tôi, nuôi nấng tôi lớn khôn giống như người mẹ vậy, chẳng lẽ tôi không xem họ là mẹ của tôi được sao? Hơn nữa huống chi là người mẹ sinh ra tôi vẫn luôn quan tâm đến tôi, sự quyết đoán và hi sinh của bà, khiến cho tôi có thể có được một hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp và một tiền đồ sáng lạng như vậy.

Sự cấm kị của tôi biến mất rồi, tôi không những có thể chơi được các ca khúc về Ngày của mẹ, tôi còn có thể nhẹ nhàng mà hát lên, cô Hiệu trưởng và các thầy cô giáo cũng hát cùng tôi, tiếng đàn truyền đi khắp sân trường, cả vùng sơn cốc tràn ngập tiếng đàn của tôi. Trong hoàng hôn, người dân của thị trấn nhỏ nhất định sẽ hỏi, tại sao hôm nay lại chơi các bản nhạc về Ngày của mẹ? Đối với tôi mà nói, hôm nay là ngày của mẹ, chiếc phong thư nhét đầy ắp vé tàu này, khiến cho tôi từ nay về sau, cũng sẽ không còn sợ Ngày của mẹ nữa.
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	Tiến độ: Biết lễ phép, giữ quy củ. P.39
Không lục lọi, tự tiện cầm đồ đạc của người khác.
Khi đến làm khách nhà người,
Tuyệt đối không được: Lục lọi, tự tiện cầm đồ đạc của người khác,
Đồ đạc bất kể lớn nhỏ, người khác chưa đồng ý, cầm lấy chính là trộm cắp.


	Thường Lễ Cử Yếu:

VI. Đi thăm hỏi người khác

7. Sách vở đồ đạc thư từ ở trong nhà của người chủ, đều không được lấy xem.

Đệ Tử Quy:

Dụng nhân vật, tu minh cầu

Thảng bất vấn, tức vi thâu

Dùng đồ người, cần mượn rõ

Nếu không hỏi, tức là trộm

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hướng dẫn hoạt động ~ Biểu diễn kịch ngắn
  Tiểu Minh và A Chí đến nhà Tiểu Hoa để chơi. Tiểu Hoa tiếp đãi nhiệt tình, đồng thời đến nhà bếp để chuẩn bị đồ uống, lúc này Tiểu Minh nhìn thấy ở bên cạnh Ti-vi có một quả bóng chày, nhìn kỹ thì còn là quả bóng có chữ ký của Vương Kiến Minh nữa. Sau đó không nhịn được mà cầm lấy vừa sờ mó vừa xem. Lúc này Tiểu Hoa bưng đồ uống ra, nhìn thấy Tiểu Minh cầm lấy quả bóng có chữ ký mà cha tặng cho bạn ấy, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ nói với Tiểu Minh rằng: "Đó là quả bóng có chữ ký mà mình và ba mình tìm rất lâu mới có được". A Chí cũng nhanh chóng khuyên Tiểu Minh: "Bạn hãy nhanh để nó về chỗ cũ đi, kẻo mân mê vậy nó bị rơi mất". Tiểu Hoa quay qua nói tiếp: "Còn có bánh ga-tô nữa, để mình đi lấy." Tiểu Minh vừa ngồi xuống uống nước thì nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách, đã tự tiện lấy rồi mở ra xem một chút, đúng lúc này, Tiểu Hoa mang bánh ga-tô ra nhìn thấy, chịu không nổi, cũng không vui mà nói: "Tại sao bạn có thể xem trộm nhật ký của người khác như vậy chứ!" Tiểu Minh liền nhanh chóng đặt sách về lại trên bàn rồi nói: "Mình xin lỗi! Mình không biết đó là nhật ký của bạn." Sau đó, cuộc gặp mặt lần này đã diễn ra trong bầu không khí khó xử. 
	

	II. Hoạt động thảo luận

Câu hỏi 1: Nhân vật trong vở kịch từ lúc vừa bắt đầu bước vào cửa có một số lễ tiết nào cần phải sửa lại cho đúng?
Câu hỏi 2: Tại sao Tiểu Hoa không vui? Nếu như bạn là Tiểu Hoa, cảm nhận trong tâm là gì?

Câu hỏi 3: Nếu bạn bạn là Tiểu Hoa, bạn có để Nhật ký ở trong phòng khách không?

Kết luận: Trước khi đụng vào đồ đạc của người khác, nhất định phải hỏi trước, không chỉ là lễ phép, mà còn có thể tránh sự hiểu lầm.  

	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Cần kiệm tích phước P.41

Chịu khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước

Đừng nên sợ chịu khổ

Chịu khổ là hết khổ

Hưởng phước là tiêu phước

Sợ chịu khổ, chịu cả đời khổ

Không sợ chịu khổ, chịu một trận khổ

Lúc nhỏ chịu khổ tu đa phước

Già rồi hưởng phước, thật có phước

	Đệ Tử Quy:

Vật uý nan, vật khinh lược;
Khoan vi hạn, khẩn dụng công,

Công phu đáo, trệ tắc thông.
Không sợ khó, chớ qua loa;
Thời gian ít, cần chăm chỉ,
Công phu đủ, đọc liền thông.

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hướng dẫn hoạt động ~ Biểu diễn kịch ngắn - Cuộc đời không như nhau

◎ Nhân vật chính: Tiểu Kiệt

◎ Cuộc đời 1: Lúc nhỏ ~ học tập không nghiêm túc, làm việc chậm trễ, muốn thứ gì có thứ đó, đối với đồ vật không có chút trân quý.
Lớn lên ~ công việc tính toán so đo chi ly, ưa thích hư vinh
Sau khi về già ~ Nợ nần chồng chất, vẫn phải đi làm để trả nợ, con cái bất hiếu.
◎ Cuộc đời 2: Lúc nhỏ ~ Học tập nghiêm túc, làm việc tích cực, trân quý đồ vật.
Lớn lên ~ tự động tự giác làm việc, vui làm việc thiện, ưa thích bố thí
Sau khi về già ~ Con cháu hiếu thuận, hưởng niềm vui "thiên luân chi lạc"
	

	II. Hoạt động thảo luận ~

Câu hỏi 1: Mỗi người đến một ngày rồi cũng sẽ già đi, đúng vậy không?

Câu hỏi 2: Vậy thì càng già càng có thể lực, hay là càng trẻ càng có thể lực?
Câu hỏi 3: Bạn hi vọng đi theo loại cuộc đời nào nhỉ? Tại sao?

Kết luận: Khi còn nhỏ, khi còn tuổi trẻ thì phải tiếc phước, tích phước, già rồi hưởng phước mới là hạnh phúc chân thật. 
	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
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	Tiến độ: Khiêm tốn, khoan dung P.43

Người có đạo đức, mới là người xinh đẹp

Vóc dáng xinh đẹp, ăn mặc xinh đẹp, chẳng xem là xinh đẹp

Trong tâm có tình yêu, không nói lời giả dối, chăm chỉ tiết kiệm, ôn hoà có lễ, mới xem là người xinh đẹp.


	Đệ Tử Quy:

Y quý khiết, bất quý hoa, 

Thượng tuần phận, hạ xứng gia;

Duy đức học, duy tài nghệ,

Bất như nhân, đương tự lệ

Nhược y phục, nhược ẩm thực

Bất như nhân, vật sanh thích;

Hạnh cao giả, danh tự cao,

Nhân sở trọng, phi mạo cao;

Tài đại giả, vọng tự đại,

Nhân sở phục, phi ngôn đại

Áo quý sạch, không quý đắt

Hợp thân phận, hợp gia đình;

Chỉ đức học, chỉ tài nghệ,

Không bằng người, phải tự gắng;

Nếu quần áo, hoặc ăn uống,

Không bằng người, không nên buồn;

Người hạnh cao, danh tự cao,

Mọi người trọng, không bề ngoài,

Người tài năng, tiếng tự cao,

Được người phục, chẳng do khoe

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận ~
1. Người như thế nào mới được xem là người có đạo đức? Hãy đề cử ra người mà bạn cho là có đạo đức là ai? 

(Người có phẩm đức cao thượng, như những mỹ đức thành thật, giữ chữ tín, chính trực...; những người xưa như Nghiêu Thuấn Vũ Thang Văn Vũ Chu Công cho đến Khổng Tử...) 
2. Tại sao vóc dáng xinh đẹp, ăn mặc xinh đẹp không được xem là xinh đẹp?
(Hiện nay rất nhiều ca sĩ, ngôi sao rất xinh đẹp, họ đều là dựa vào việc trang điểm và ăn mặc bên ngoài, đến khi tuổi lớn rồi thì bất kỳ quần áo nào, sản phẩm chăm sóc da, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng có tác dụng....)

3. Làm thế nào trở thành một người có đức hạnh?

1) Mỗi ngày 3 lần kiểm điểm bản thân: mỗi ngày phải tự phản tỉnh chính mình, việc nào làm sai thì phải sửa lại, việc nào chính xác rồi thì phải tiếp tục duy trì.

2) Đệ Tử Quy là tiêu chuẩn: Lấy Đệ Tử Quy làm tiêu chuẩn để phản tỉnh bản thân.

3) Lời nói và hành vi đều xem trọng: Ngoài việc nói ra còn phải làm được mới là người thật sự có đức hạnh
4) ......
	

	II. Câu chuyện - Câu chuyện xổ số
1. Báo cáo nghiên cứu của nước ngoài chỉ ra rằng, nếu người trúng xổ số không có kế hoạch thật tốt để sử dụng tiền thưởng, thì đại bộ phận người trúng xổ số đều tiêu hết sạch tiền trong một thời gian ngắn, đồng thời trải qua đời sống thê thảm hơn trước khi trúng thưởng. 
2. Câu chuyện có thật tại Đài Loan: có một người trúng xổ sổ được hơn 20 triệu Đài Tệ (khoảng 15 tỷ đồng), ở trong 2 năm đã đem tiền trúng thưởng tiêu hết sạch. Sau cùng chỉ dựa vào công việc làm công nhân vệ sinh ngắn hạn để trải qua đời sống kiếm ăn từng bữa. Ông nói: "Trời cao từng cho ông cơ hội một lần, là do bản thân ông không thật sự trân quý" (xem Phụ lục 1)  
3. Một người thật sự có đạo đức nếu như trúng xổ số, nhất định sẽ sắp xếp phương án sử dụng tiền tưởng thật tốt, lấy của xã hội thì dùng cho xã hội thì mới là cách chính xác. Nếu như bạn trúng xổ sổ, bạn có sắp xếp như vậy không nhỉ?
4. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng đừng để bị tiền bạc vật chất dục vọng ở bên ngoài làm chúng ta mê hoặc, lúc bình thường phải nỗ lực trở thành người có đạo đức, lấy cổ Thánh tiên hiền làm tấm gương, đến khi khảo nghiệm đến thì mới có thể an nhiên mà trải qua, đem toàn bộ sức lực của mình để cống hiến cho xã hội.

	(có thể tìm thêm các câu chuyện trúng xổ số có thật ở Việt Nam để làm phong phú bài giảng)



	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"
	


PHỤ LỤC 1: TIN TỨC NGÀY 08/10/2010
Tham khảo thêm các câu chuyện buồn khác ở Việt Nam:  
https://dantri.com.vn/doi-song/cuoc-doi-buon-cua-nhung-nguoi-trung-xo-so-doc-dac-o-viet-nam-20170913222144879.htm
Trúng xổ sổ thật sự có tốt không? Một tài xế taxi ở Bình Đông, 8 năm trước trúng xổ số được 20 triệu Đài Tệ (~15 tỷ đồng), số tiền này khiến cho ông ta bay lên trời, nhưng ông đã tiêu pha phung phí khắp nơi, hai năm sau toàn bộ số tiền trúng số của ông đều tiêu sạch sẽ, sáu năm tiếp đó ông thất nghiệp lang thang, cho đến gần đây, ông ta mới tìm được một công việc quét đường phố tạm thời, anh cảm thán mà nói, đôi chân của con người vẫn còn ở trên mặt đất là tốt nhất. 

Đầu đội chiếc nón lá, một tay cầm bao đựng rác, một tay cầm cây gắp rác đang nhặt rác, trước mắt chúng ta là Hoàng Nguyên Vinh, 55 tuổi, nhân viên tạm thời số 88 của chính phủ, công việc đảm nhận là quét dọn đường phố, rất khó tưởng tượng được 8 năm trước ông là người có tài sản bạc triệu. Vốn dĩ từ việc lái taxi, ông mua một tấm vé số, kết quả trúng được giải nhất được hơn 20 triệu đài tệ, nhưng ông không trân quý số tiền này thật tốt, không lái taxi nữa mà ngày ngày ăn chơi nhậu nhẹt, trung bình mỗi tháng tiêu hết 1 triệu đài tệ, 2 năm đã tiêu hết sạch 20 triệu tệ.  
Sáu năm tiếp theo, ông một lòng chỉ nghĩ đến việc bỏ tiền mua vé số để trúng được lại số tiền đã tiêu xài hết, tâm mê mờ khiến ông không chỉ thất nghiệp mà còn thất chí (mất hết ý chí), cho đến nửa năm nay tiền tài hết sạch, ông mới đối diện với hiện thực, đi tham gia tuyển dụng công việc tạm thời, ông nay trở thành một nhân viên quét dọn đường phố, cất những bước chân nặng nề trên mặt đất lại từ đầu. Đây là thể hội sâu sắc nhất hiện nay của Hoàng Nguyên Vinh, người từ hào phú biến thành nghèo rớt mồng tơi, trúng xổ số không phải là không tốt, cái không tốt chính là ông ấy đã cô phụ vận may mà ông trời đã ban cho ông, cuộc đời không thể lặp lại, hiện nay ông đã biết trân quý mỗi một đồng tiền hàng ngày ông kiếm được. 
Nguồn tin tức: Internet.

	TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY 2 - TÓM TẮT NỘI DUNG                                              

	Tiến độ: Cảm ân P.45

Cảm ơn bố mẹ đã cho con mái ấm gia đình

Con cảm ơn mẹ, mẹ đã nấu cho con bữa sáng thật thơm ngon

Con cảm ơn mẹ, cho dù trời rất lạnh,
Mặc vào chiếc áo bông mẹ mua cho con, thật là ấm áp;
Bố đưa con đi công viên,
Cầm tay bố dắt đi, cảm thấy thật là hạnh phúc;
Cảm ơn bố mẹ, đã cho con mái ấm gia đình

	Đệ Tử Quy:

Thân ái ngã, hiếu hà nan;
Ân dục báo, oán dục vong,
Báo oán đoản, báo ân trường;
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó;
Ân phải báo, oán phải quên,
Báo oán ngắn, báo ân dài;


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận ~

Câu hỏi 1: Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ vì chúng ta đã làm ra những việc gì? 
Ví dụ: mấy lần dọn dẹp bỉm tã, mấy lần rửa ráy ô uế...
Câu hỏi 2: Từ nhỏ đến lớn, ta đã vì cha mẹ làm được những việc gì?

Câu hỏi 3: Chúng ta vì cha mẹ làm việc so với cha mẹ vì chúng ta làm việc thật khác xa quá nhiều, trước đây đã từng nghĩ qua vấn đề này chưa?


	

	II. Câu chuyện ~ Tình yêu của mẹ (lấy tài liệu từ trang Đại Phương Quảng, xem phụ lục)

Kết luận: Thông qua các hoạt động và câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu rõ được sự cống hiến vất vả của cha mẹ, phải càng nên vui vẻ mà hiếu thuận cha mẹ. Những gì chúng ta có thể báo đáp, vĩnh viễn sẽ không thể bằng được sự cống hiến của cha mẹ.

	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"


	


PHỤ LỤC: TÌNH YÊU CỦA MẸ

Ở một thôn quê nhỏ đã xảy ra một sự việc như vậy: có một người mẹ từ ái, một lần nọ đi đến một thành phố lớn, sau khi trở về thì đã chuyển thành một con người khác. Căn nguyên là người mẹ này vô cùng yêu thương con của mình, chẳng quản con cái về muộn đến đâu, nhưng bà vẫn chờ đợi, làm đồ ăn ngon cho con, bưng đến trước mặt con. Thế nhưng, sau khi người mẹ thay đổi rồi thì không còn tiếp tục quan tâm đến con cái nữa, cho dù về nhà muộn, mẹ cũng không còn chăm sóc con cái một chút, thậm chí không làm cơm nữa. Người con gái bụng đói meo, nói với mẹ, người mẹ chỉ lạnh lùng mà nói: "Con lớn như vậy rồi, không biết tự nấu ăn cho mình sao?"

Sau đó, người con cho rằng mẹ không còn yêu thương mình nữa, đối với mẹ tràn đầy bất mãn và oán giận, cô bắt đầu tự giặt quần áo, tự dọn dẹp sắp xếp phòng ốc, đói thì tự mình nấu cơm ăn, công việc gì cũng là tự mình làm hết, bởi vì cho dù mình có mệt mỏi đói khát thì mẹ cũng chẳng quan tâm. Trong lòng cô ấy nghĩ, coi như không có người mẹ này vậy.
Không lâu sau, người mẹ qua đời, cho đến những ngày này, người con gái bất hoà với mẹ mình, thậm chí là đối địch lạnh lùng, sự qua đời của người mẹ đối với cô cũng không hề cảm thấy sốc lắm.
Lại không lâu, người cha lại lấy vợ, sau khi mẹ kế bước vào cửa, cô cảm thấy người mẹ kế này cũng rất tốt, ít nhất cũng để lại một số đồ ăn thừa cho cô ăn mà không phải dùng cái thân thể mỏi mệt của mình để đi nấu cơm nữa. Do đó, cô chung sống với mẹ kế cũng rất hài hoà. 
Người con ra sức nỗ lực học tập, cuối cùng cũng thi đậu Đại học. Thế nhưng, tình trạng kinh tế trong nhà không tốt, không có tiền để đóng học phí, đúng lúc ở bên bờ vực với muôn vàn sầu khổ, người cha đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cô, đồng thời nói với cô rằng, đây là trước khi mẹ con mất, bảo cha giao cho con, bà ấy còn dặn đi dặn lại cha rằng chỉ khi nào con gặp khó khăn nhất thì mới đưa cho con.
Người con gái nhận chiếc hộp từ cha mình đưa, bèn mở ra, phát hiện ở bên trong đó có một tập tiền, ở bên cạnh còn để một phong thư. Mở lá thư ra, người mẹ ở trong thư nói với con rằng:

Con à, lần đó mẹ đi đến thành phố, kì thật là đi kiểm tra sức khoẻ, sau khi kiểm tra thì mẹ mới biết mẹ bị mắc bệnh ung thư, hơn nữa đã đến giai đoạn cuối, lúc đó mẹ gần như không đứng nổi nữa. Mẹ cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho con đấy! Mẹ nghĩ, sau khi mẹ đi rồi, con sẽ làm sao đây? Con còn nhỏ như vậy, con sống như thế nào? Làm sao để đối diện được với tương lai của con? 
Sau đó, sau khi mẹ quay về, đối với con rất lạnh nhạt, việc gì cũng để cho con tự mình làm, không quan tâm đến con nữa, khiến cho con hận mẹ, như vậy, khi mẹ rời xa thế giới này, con sẽ không thấy quá buồn khổ.

Con à, mặc dù mẹ không hỏi con, kì thật trong lòng của mẹ rất nhớ con, mỗi khi con về nhà rất muộn, mặc dù mẹ không mở cửa ra nhìn con, nhưng mẹ vẫn đang còn đợi con về đấy. Khi con về nhà rồi, bụng đói lả, người mệt mỏi, mẹ cũng để cho con tự nấu đồ ăn, là hi vọng đến ngày mẹ không còn nữa, con có thể biết tự chăm sóc bản thân thật tốt. Trước đây, việc gì mẹ cũng đều làm cho con, thế nhưng, sau khi mẹ đi rồi, ai sẽ chăm sóc con đây? Tất cả những việc sau này, cũng đều phải nương vào chính mình.
Mẹ đối xử với con rất không tốt, thậm chí không nấu cơm cho con ăn, việc gì cũng để con tự cáng đáng, như vậy, khi bố con cưới một người mẹ mới rồi, con sẽ nghĩ, người mẹ mới tốt hơn mẹ mình, con và mẹ mới sẽ chung sống với nhau rất tốt, sau này, ngày tháng của con cũng có thể trải qua tốt một chút.
Trong cái hộp này là 5.000 đồng tiền mà mà bà ngoại đưa cho mẹ, là để cho mẹ dùng để trị bệnh, nhưng mẹ không dùng đến nó, mẹ giữ lại để cho con, là hi vọng tương lai sau khi con thi đậu Đại học rồi, nếu như có cần đến, thì có thể sử dụng. Bây giờ, nhờ bố con chuyển cho con...

Dòng lệ đã làm mờ đi đôi mắt của người con, cũng đã làm mờ đi đôi mắt của chúng ta, tình yêu của người mẹ đối với con là vô tư và lý trí như vậy, có người mẹ nào mà không yêu thương con của mình không? Khi người mẹ nén lòng yêu thương con mình và cố làm ra khuôn mặt lạnh lùng, chúng ta không có cách gì tưởng tượng nổi trong tâm của người mẹ lúc này có bao nhiêu là khổ sở, nhưng vì để cho tương lai con cái có sự trưởng thành tốt hơn, cuộc sống vui vẻ hơn, mẹ sẵn sàng chịu tất cả đau khổ, thậm chí không ngại để cho con cái hiểu lầm tình yêu của mình. 
Liệu người con có thể biết rõ được tâm của mẹ mình không?

Tôi nhớ có một lần ở trong thang máy, tôi đã gặp được một đứa trẻ như thế này, khi người mẹ đang hết sức chân thành dạy dỗ nó thì đứa bé xem ra vô cùng khó chịu, chê mẹ lắm lời, nổi giận với mẹ, hi vọng mẹ im lặng. Người mẹ rất tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng, không ngừng uống chai nước khoáng cầm trên tay, lúc này, căn bản là đứa con không quan sát được tâm của người mẹ khó chịu như thế nào. 
Ái (Yêu thương), là phải dùng tâm để cảm nhận, khi chúng ta cãi lại cha mẹ thì làm sao có thể phát hiện ra được, một câu nói tức giận của mình đã làm tổn thương đến cha mẹ nhiều nhường nào? Mà khi cha mẹ dạy dỗ chúng ta, liệu chúng ta có thể đặt mình vào tâm của cha mẹ để hiểu tấm lòng yêu thương con cái của cha mẹ hay không? Hay là nghĩ rằng cha mẹ nhìn chúng ta không vừa mắt nên moi móc lỗi lầm của chúng ta? 
Mà khi cha mẹ đánh chúng ta, mắng chúng ta, có thật là bởi vì cha mẹ ghét chúng ta không?

Tôi đã từng nghe thấy một người mẹ nói như vậy: Các con thân yêu, không phải tất cả người mẹ đều có thể làm được như những gì mà các con mong đợi, các con phải nên đứng ở vị trí của mẹ mà hiểu, đừng có trách họ. Ta tin rằng, mẹ của các con, cả bố nữa, mãi mãi và mãi mãi yêu thương các con, không quản dùng hình thức nào, họ cũng sẽ mãi mãi đứng phía sau các con, mãi mãi mong mỏi các con lớn nhanh một chút, vì đất nước, vì xã hội mà làm ra những cống hiến.
Vậy đấy, tình yêu của mẹ đối với chúng ta, vì sao chúng ta còn phải hoài nghi nhỉ?

Liệu chúng ta có biết rằng, trong ánh mắt của mẹ, chúng ta vĩnh viễn đều là một đứa bé, dù cho chúng ta sống đến tám mươi tuổi, con cháu đầy nhà, nhưng trong tâm của người mẹ trăm tuổi, mẹ vẫn sẽ thường nghĩ cho chúng ta: quần áo mặc có đủ ấm không, đi ngủ có đắp chăn không, ăn có được no không....
Tình yêu của mẹ, chính là rộng lớn và vô tư như vậy, giống như dòng suối, cứ chảy róc rách mãi không ngừng nghỉ. Nhưng người làm con như chúng ta, lúc nào mới thật sự có thể cảm nhận được tấm lòng của mẹ đây?
Từng có người ví dụ về tình yêu của mẹ, giống như những bông hoa ở bên đường vậy, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, không ai ngắm nhìn, nhưng bất luận gió thổi mưa rơi, hay là lạnh giá nóng bức, chỉ cần có chút nắng chút mưa, nó vẫn cứ vậy là lớn lên, nở rộ.
Xin đừng thờ ơ với tấm lòng yêu thương này nữa, sự vô tư trong tình yêu của mẹ, lúc này cần chúng ta dùng tâm để thể hội, dùng tâm để cảm nhận, dùng tâm để báo đáp.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng nuôi mà cha mẹ chẳng còn nữa", tuyệt đối đừng để cho sự hối hận như vậy diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Phải biết rằng, khi chúng ta bước vào cửa nhà, gọi lên một tiếng "Mẹ ơi....", vẫn còn có người trả lời, là điều hạnh phúc biết bao. Vậy đấy, xin chúng ta hãy trân quý thật tốt tấm lòng yêu thương chân tình khó có được trên thế gian này, cũng dùng tâm yêu thương chân thành của chúng ta để báo đáp cho mẹ chúng ta nhé!
Nguồn bài viết: Internet.
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	Tiến độ: Hoan hỉ P.47

Người đi học
Ta phải đi đến trường

Ngày ngày không đến trễ

Yêu tổ quốc, yêu lao động

Lớn lên phải vì nhân dân mà góp sức
 
	Đệ Tử Quy:

Hữu dư lực, tắc học văn

Có dư sức, thì học văn

	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận~

Câu hỏi 1: Chúng ta đi học là vì điều gì?
(Lập chí làm việc lớn, không phải là làm quan lớn)

Câu hỏi 2: Bổn phận của học sinh là gì?

Câu hỏi 3: Từ nhỏ đến lớn, ta đã từng vì người khác làm việc gì rồi?


	

	II. Câu chuyện

Tin tức Động đất ở Nhật Bản ~ Những người hùng Fukushima 50, chia sẻ tâm đắc phụ lục:

Trong tai nạn tổng hợp của Nhật Bản lần đó (động đất, sóng thần, khủng hoảng rò rỉ phóng xạ), chúng ta có thể phát hiện, rất nhiều người dân không tranh cướp đồ đạc tài sản, mọi người chỉ lấy những đồ mình cần, đồ ăn thức uống để lại cho người khác; trên đường lánh nạn dù gặp kẹt xe nhưng họ không cố vượt, không bấm còi, không đi ngược chiều cho dù làn xe ngược chiều trống trơn; trong lúc quẫn bách họ vẫn duy trì văn hoá xếp hàng, ưu tiên người già, rồi đến trẻ nhỏ, sau đó mới đến những người dân còn lại, không tranh cướp cãi vã. Người dân Nhật Bản không coi thảm hoạ là cái cớ cho sự hỗn loạn, họ không cảm thấy khổ nạn của mình nghiêm trọng hơn người khác mà đòi hỏi quyền lợi, họ biết người khác cũng là người bị tai nạn. Nhân dân đều tuân thủ quy củ, là thái độ thông thường của xã hội pháp trị; nhưng gặp phải tai nạn lớn vẫn có thể duy trì được trật tự, thì chính càng phải nương vào luân lý xã hội một cách sâu sắc: nghĩ đến cảm nhận của người khác, quan tâm  đến cách nhìn của người khác, thừa nhận quyền lợi bình đẳng của người khác. Câu chuyện "50 tử sĩ Fukushima" tình nguyện tử thủ để bảo vệ nhà máy hạt nhân, được xem là tác phẩm điện ảnh huyền thoại, xảy ra thật sự ngay tại Nhật Bản. 

Câu hỏi 1: Bạn cảm thấy tinh thần "50 tử sĩ Fukushima" như thế nào? (Hi sinh tiểu ngã, hoàn thành đại ngã?)
Câu hỏi 2: Theo bạn vì sao họ là sẵn sàng làm như vậy nhỉ?


	

	III. Lên bục chia sẻ tâm đắc thực hiện Đệ Tử Quy

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình!"


	


PHỤ LỤC
Sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đại bộ phận trong số 700 nhân viên của nhà máy đều rời đi, từ đầu chỉ còn lại 50 người tiếp tục kiên trì bám sát nhiệm vụ, truyền thông của Mỹ ca ngợi họ là "Những người hùng Fukushima 50" không sợ chết, tinh thần khiến cho ai nấy kính phục. Chính phủ Nhật Bản vì ứng phó với tình hình khẩn cấp, trước mắt yêu cầu số người ở lại trấn giữ tăng lên đến 300 người, ngay trong những người này không ít người là tự động ghi danh, trong đó còn bao gồm những nhân viên lớn tuổi sắp về hưu, họ nói với con cái họ rằng, họ cảm thấy đây là sứ mệnh của họ, muốn sống chết cùng nhà máy điện hạt nhân.
Trong phim ảnh, nhà máy điện hạt nhân của Mỹ bị phát nổ, lõi hạt nhân tan chảy, nhân viên nhà máy điện hạt nhân trước sự đe doạ của sự rò rỉ phóng xạ nhưng vẫn kiên trì bám sát nhiệm vụ, tình tiết khiến người xem cảm động trong bộ phim thật sự diễn ra trong thực tế; Công cuộc giải cứu khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima vẫn đang diễn ra ở trước mắt, nhóm 50 nhân viên cuối cùng đang làm việc cho công ty Điện lực Tokyo, là một tia hi vọng sống còn cuối cùng của cả đất nước Nhật Bản, họ đang dùng tính mạng để ngăn chặn một thảm hoạ hạt nhân. Vợ của nhân viên Điện lực Tokyo nói rằng: "Chồng tôi vẫn đang ở hiện trường, bản thân ông ấy cũng đã tính đến tình huống xấu nhất là có thể hi sinh, nhưng gia đình chúng tôi đều rất ủng hộ ông, trong tâm chúng tôi cũng đã có câu trả lời, nhưng chúng tôi hi vọng ông tiếp tục cố gắng". Tinh thần vô tư khiến cho mọi người cảm động, nhóm anh hùng vô danh này, có người là được lệnh ở lại canh giữ, có người là tự nguyện xin gia nhập, trong đó còn có người là nhân viên 59 tuổi, đến tháng 9 năm nay sẽ về hưu, trước khi xuất phát, ông nói với con gái của ông rằng, đây là sứ mệnh của ông, cho nên ông nhất định phải đi. Mặc dù con gái không ngừng khóc lóc, nhưng cô biết những gì cha mình đang làm, có thể là mấu chốt quan trọng của việc phát triển năng lượng hạt nhân tương lai. 
Đối với những người này xem cái chết như sự trở về, tinh thần kiên trì giữ vững nhiệm vụ, truyền thông của Mỹ phong cho họ là "Những người hùng Fukushima 50", chính phủ Nhật Bản cũng thể hiện, đã cho người đến giải cứu tình hình, số người đã tăng lên đến 300 người, những công nhân này mỗi ngày đều tiếp xúc trong môi trường bức xạ cao khoảng 250 milisievert, cái này tương đương với 5 lần phơi nhiễm phóng xạ tối đa của nhân viên trong các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ. Cựu quan chức của Cơ quan năng lượng Hoa Kỳ Avarez: "Tôi cho rằng công việc của những nhân viên này chính là hành vi anh hùng, bởi vì có một số chứng cứ cho thấy, ở một số khu vực của nhà máy điện hạt nhân, có những bức xạ đe doạ đến tính mạng".

Các chuyên gia nói rằng, 1 giờ làm việc ở nơi thảm hoạ hạt nhân này bằng với tiếp nhận lượng phóng xạ trong 800 giờ ở tình trạng thông thường, mà nhiệm vụ của họ là phải mặc quần áo bảo hộ toàn thân, đi vào trong nhà máy điện tối đen, cố gắng đổ nước biển vào lò phản ứng để làm mát lò phản ứng, tránh cho que nhiên liệu tan chảy, 1 nhóm nhỏ tối đa chỉ có thể ở làm việc ở trong môi trường phóng xạ cao này 15 phút thì phải đổi ca. Vợ của nhân viên nhà máy điện Tokyo nói: "Chồng tôi gửi email, nội dung đại khái là, anh sẽ cố gắng, hi vọng tiếp tục có thể sống tiếp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh sẽ không về nhà đâu". Mỗi người đều có gia đình, những nhân viên này ở lại giữ nhà máy điện, có người nhà còn là nạn nhân của động đất và sóng thần, nhưng họ đã đặt việc sống chết của mình ở ngoài, dốc toàn lực vào công việc giải cứu, bởi vì họ biết rất sâu sắc rằng, chính bản thân họ là sự an toàn của nhiều gia đình hơn trên khắp Nhật Bản, trong trận chiến này, họ có sứ mệnh không thể nào thất bại.
Nguồn bài viết: Internet
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	Tiến độ: Lập chí P.49

Tinh cần chẳng ngơi nghỉ

Nước biển còn đong được
Thánh Hiền ắt sẽ thành

Thành Thánh thành Hiền đường chẳng xa

Nghiêu Thuấn ai ai có thể là
Có đạo, thiên hạ đâu gì khó

Sợ người không chịu khổ được thôi  

	Đệ Tử Quy:

Vật tự khí, vật tự bạo,
Thánh dữ hiền, khả tuần trí
Chớ tự chê, đừng tự bỏ

Thánh và Hiền, dần làm được



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động Thảo luận

1. Lập chí như thế nào? (suy xét những gì mình thích, mục tiêu từ nhỏ đến lớn, đạt được theo từng giai đoạn, ở trong cuộc sống thường ngày sớm chuẩn bị những gì...)
2. Ngoài việc lập chí ra, còn phải có tinh thần nào mới có thể đạt được chí hướng? [bền lòng và nghị lực, trước sau như một (không tự tiện sửa đổi chí hướng), chịu khó chịu khổ, ý chí...]

	

	II. Câu chuyện

1. Câu chuyện Ngu Công dời núi

2. Cách mạng Tháng Tám thành công của chủ tịch Hồ Chí Minh

3. Câu chuyện Siêu Marathon Lâm Nghĩa Kiệt (xem phụ lục)


	

	III. Lên bục chia sẻ Chí hướng của bản thân (mục tiêu cụ thể và phương pháp thực tiễn)

★ Xem lại các nội dung trọng điểm khi phát biểu trên bục giảng và những mục cần chú ý khi phát ngôn trên bục giảng
★ Mỗi một bạn nhỏ khi lên lên bục giảng chia sẻ, sau khi kết thúc thì mời bạn học ở dưới cho họ các góp ý, mỗi bạn học góp ý xong thì bạn ở trên bục giảng đều phải chào cúi sâu và nói: "Cảm ơn sự góp ý của bạn!"


	


PHỤ LỤC: CÂU CHUYỆN VỀ LÂM NGHĨA KIỆT

[image: image1.jpg]



Cách đây không lâu, Lâm Nghĩa Kiệt khiến cho người Đài Loan chúng ta rạng rỡ tự hào, anh đã chạy bộ qua sa mạc Sahara, liên tục chạy hơn 100 ngày, làm rách mất 11 đôi giày, nỗi vất vả khổ sở khó diễn đạt thành lời. Làm thế nào anh ấy làm được như vậy nhỉ?
Một ngày nọ, Đài Loan tổ chức Cuộc thi "Marathon Siêu cấp Quốc tế 24h", mỗi một vận động viên tham gia đều nhất định phải thử thách giới hạn cơ thể của chính mình, liên tục chạy bộ 24 tiếng đồng hồ. Lúc đó, anh ấy 23 tuổi, là học sinh của Học viện thể dục Đài Bắc, cũng là vận động viên chạy bộ trong trường, thành tích trong quá khứ cũng không có gì nổi bật, thế nhưng anh ấy ở trong cuộc thi "Marathon Siêu Cấp", nhờ vào quyết tâm và nghị lực kiên cường, chạy suốt 24 tiếng, cũng đạt thành tích chạy được 220 km và đạt được chức vô địch. Ôi trời, 220 km! Bình thường khi lái xe trên đường cao tốc, không tắc đường, cũng phải lái hơn 2 tiếng đồng hồ đấy, vậy thế nào mà anh ấy làm được? "Trong lòng tôi chỉ có một cái ý niệm, chính là ---- không được thua kém những vận động viên nước ngoài!" Lâm Nghĩa Kiệt đã nói như vậy sau khi đánh bại các cao thủ quốc tế trong cuộc đua chạy đường trường. 
Anh ấy chạy từ ngày này sang ngày khác, chạy đến khi màn đêm buông xuống, chạy đến khi ánh trăng lên cao, chạy đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng.... "Mình chắc không sống nổi nữa rồi, không nhấc nổi chân nữa rồi!" Thế nhưng, anh tự nói với chính mình: "Mình ... mình tuyệt đối không được thua kém vận động viên nước ngoài, tuyệt đối không được thua kém người ngoại quốc... mình nhất định phải nghiến chặt răng lại, kiên trì tiếp tục!" Sau nửa đêm, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, Lâm Nghĩa Kiệt chạy bộ ở trong đêm đen lạnh lẽo, toàn thân nổi cả da gà, thật vắng vẻ, thật lạnh lẽo; hơn nữa, bắp đùi đã tê dại, ê ẩm đau nhức, chỉ có thể đi bộ chậm chạp, hầu như chạy không nổi nữa! Nhìn thấy vận động viên mạnh nhất nước Nga là Zabalov được mời tham gia cuộc thi, khi đang chạy được 13 tiếng, đã chịu không nổi mà rút khỏi cuộc thi, còn mình, có nên từ bỏ không? Có nên rút lui không?
"Không, không, mình tuyệt đối không được từ bỏ, tuyệt đối không rút lui!" Lâm Nghĩa Kiệt tự nhủ. 

Năm, sáu giờ, trời tờ mờ sáng, ánh ban mai đang dần dần chiếu xuống, thật là mệt, thật là buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ một giấc! Lúc này, đồng đội đã đắp lên mặt Lâm Nghĩa Kiệt một chiếc khăn nóng, làm anh phấn chấn tinh thần, cố chịu đựng qua cửa ải khó khăn gian khổ này!
Khi chạy được 16 giờ, cô gái người New Zealand gốc Hoa tên là Hồ Dĩnh Nhi đang đuổi theo, ôi trời, một cô gái đấy, vậy mà đuổi kịp mình rồi! Không, không, ngoài việc không chịu thua "người nước ngoài" ra, cũng không được thua "con gái"! Nghĩ đến chỗ này, Lâm Nghĩa Kiệt dùng sức nhấc đôi chân không chịu nghe lời lên; mặc dù hầu hết vận động viên đều phải đối mặt với hiện tượng "mất nhiệt, mất nước", nhưng với "Marathon Siêu Cấp" không phải là "nghị lực, sức chịu đựng và dũng khí" sao? Chạy nào, tiếp tục chạy, tuyệt đối không được bỏ cuộc! Chống chọi đến 1 tiếng sau cùng, Lâm Nghĩa Kiệt chạy cách Hồ Dĩnh Nhi 3 km, mới xác định được dẫn đầu trong tất cả vận động viên. Theo sự đề nghị của Lâm Nghĩa Kiệt, Hồ Dĩnh Nhi và anh sẽ cùng nhau vai kề vai chạy song song ở giai đoạn cuối cùng; bởi vì Lâm Nghĩa Kiệt nói, lúc đó Hồ Dĩnh Nhi có hiện tượng nôn mửa, anh muốn cùng với cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau cùng, Lâm Nghĩa Kiệt đã chạy được 220 km, đạt quán quân của nhóm Nam; còn Hồ Dĩnh Nhi cũng chạy được 218.37 km, dẫn đầu nhóm nữ. 
Con người phải nên "cưỡng ép chính mình", giống như Lâm Nghĩa Kiệt, cưỡng ép bản thân "chạy đủ 24 giờ", thì mới có kỷ lục tuyệt đẹp "đánh bại tất cả vận động viên trong và ngoài nước", "đạt được huy chương vàng Marathon Siêu Cấp"! 

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đài Bắc 100 km, cúp Đại Chuyên, cúp Trung Chính, cúp Thanh Niên, v.v... vô số cái tên hàng đầu trong nước, thế nhưng một người mong muốn chạy về hướng đỉnh cao của Nhân sinh như anh ấy làm sao có thể đã hài lòng như vậy, cho nên trong lần thi Marathon 24h Đài Loan, vị thần hộ mệnh của anh lại vì anh mà mở ra một cánh cửa lớn, gặp gỡ được huấn luyện viên Clive Saffery, cũng là cha nuôi của anh, anh bắt đầu đi đến thử thách mang tầm quốc tế, cũng bắt đầu để cho những vận động viên chạy đường trường trên thế giới biết đến Lâm Nghĩa Kiệt.
Theo sự giới thiệu của Clive Saffery, anh đã đăng ký "Cuộc thi Băng qua sa mạc Moroccan Sahara", bắt đầu sự nghiệp Siêu Marathon: thử thách "Cực Địa Hình" của anh. Ký tên vào sổ tử thần, Lâm Nghĩa Kiệt lần đầu triển khai đã bị người ta xem là điên rồ thì mới tham gia chạy Marathon Siêu cấp ở Sahara. Ở sa mạc Sahara, Lâm Nghĩa Kiệt gặp phải cơn bão sa mạc lớn nhất trong 20 năm và hai lần bị mất tích trong bão cát, đường huyết quá thấp không giúp gì được cho anh, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tử thần đang cận kề bên mình. Sau cuộc thi Marathon Siêu Cấp Rừng Amazon, chân của Lâm Nghĩa Kiệt đã bị thương, anh đã chịu đựng đau đớn, dùng dao cắt đi phần thịt thối rữa để đắp thuốc lên. Mà ở sa mạc Gobi ở Trung Quốc, anh lạc đường suốt 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa lại bị mất nước, thậm chí Lâm Nghĩa Kiệt còn phải cắn môi uống máu của chính mình. 
Ở cuộc thi thử thách siêu Marathon năm nay, khí hậu Nam Cực nổi tiếng với "tính khí thất thường", ở điểm đầu tiên thời tiết lạnh cóng, băng tuyết táp vào mặt của Lâm Nghĩa Kiệt, mặc dù Lâm Nghĩa Kiệt rất hưng phấn khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tuyết rơi, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, không biết phải bổ sung thức ăn giàu protein nên cũng đã khiến cho anh gần như bị mất nhiệt; Cơn gió mạnh với sức gió cao lên đến 130 km/h, có thể quật ngã người ta bất cứ lúc nào. 
Do giữa mỗi điểm đều phải ngồi trên thuyền suốt mấy giờ đồng hồ, Lâm Nghĩa Kiệt cũng cần phải nhẫn chịu sự khó chịu về thể chất do sóng bão gây ra. Đi Nam Cực lần này, tổng cộng anh đã phải uống 20 liều thuốc chống say sóng, 10 liều thuốc ngủ, aspirin và thuốc dạ dày. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy lần này Lâm Nghĩa Kiệt không thể nào chạy được đến điểm cuối cùng, nhưng anh lại một lần nữa đã chứng tỏ được bản thân. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, nên mặc dù chiếc ba lô anh đeo không nặng, nhưng sức nặng của lá cờ tổ quốc cũng là động lực để ủng hộ anh tiếp tục chống chọi, anh nói: "Để lá cờ tổ quốc bay phấp phới ở mỗi nơi xa xôi trên thế giới, là giấc mở của tôi".
Sau khi hoàn thành 4 kỳ tích Siêu Marathon, tháng 9 năm nay anh sẽ thử thách vượt qua kỷ lục của nhân loại vượt Châu Phi rộng lớn, Lâm Nghĩa Kiệt phát biểu, hoạt động vượt qua Đại Châu phi lần này, sẽ là thực thách giới hạn lớn nhất của toàn nhân loại, xuất phát từ Senegal châu Phi, phải mất thời gian 100 ngày để đi bộ qua sa mạc Sahara dài 5.100 km. "Đội ChungHwa Telecom/MAGO" gồm ba người: Charlie Engle, Ray Zahab và Nghĩa Kiệt, đã ước định với nhau rằng: Nếu như trong quá trình có người nào bị ngã xuống, hai người còn lại phải đem xương cốt rải khắp 5 Châu Lục và Nam Cực. Anh cười rồi nói: "Thời gian 3 tháng vượt qua lục địa Châu Phi, chắc chắn là một câu chuyện có thể hát lên ca khúc rơi lệ trong lịch sử nhân loại". Đài Loan từ trước tới nay không có một nhà thám hiểm đẳng cấp thế giới nào, Lâm Nghĩa Kiệt nói: "Uớc mơ của tôi chính là thành một nhà thám hiểm ở đỉnh thế giới, Thần Nông trước đây nếm bách thảo, rất nhiều người đều cho rằng Ngài điên rồ, sau này chứng minh Ngài thành công." Trải qua nhiều thử thách như vậy, nếu như muốn Lâm Nghĩa Kiệt lựa chọn cái mới, anh muốn tham gia nhất chính là sa mạc Gobi của Trung Quốc, anh nói: "Lần trước rồi chỉ đạt được vị trí thứ ba, nếu như con cái Đài Loan có thể đoạt vị trí quán quân trên lãnh thổ Trung Quốc, ý nghĩa càng không như nhau". 
Nguồn bài viết: Internet
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	Tiến độ: Quý thời gian P.51

Bài thơ "Hôm nay" của Văn Gia thời Minh

Hôm nay rồi lại hôm nay

Hôm nay sao nhiều thế?

Hôm nay lại chẳng làm

Việc này lúc nào xong?
Đời người trăm năm mấy hôm nay

Hôm nay chẳng làm đáng thương thay
Nếu bảo cứ chờ sáng mai đến
Sáng mai có việc sáng mai rồi
Vì người mới phú thơ “Hôm Nay”
Mong người nỗ lực hôm nay làm

	Đệ Tử Quy:

Triêu khởi tảo, dạ miên trì

Lão dị chí, tức thử thời

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ

Lúc chưa già, quý thời gian.



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận ~
1. Nếu như chúng ta không dưỡng thành thói quen việc hôm nay thì hôm nay phải hoàn thành, thì sẽ có hậu quả như thế nào?
2. Mỗi ngày đều làm được "việc hôm nay, hôm nay xong" (việc hôm nay chớ để ngày mai), thì các bạn nhỏ sẽ phải sắp xếp thời gian như thế nào nhỉ?

	

	II. Câu chuyện

1. Câu chuyện về chim Hàn Hào.
1) Tại sao chim Hàn Hào đều chẳng nghe lời khuyên của các con chim khác?

2) Sau cùng, kết thúc của chim Hàn Hào như thế nào?

2. Câu chuyện về Edison

1) Trợ lý của Edison đã làm việc gì khiến Edison không hài lòng?

2) Edison cho rằng việc gì là quan trọng nhất?

3) Các bạn nhỏ nghe câu chuyện trên đây rồi có được khải thị gì không nhỉ?


	

	III. Trình chiếu ~ Làm thế nào để sắp xếp thời gian

1. Khi chúng ta sắp xếp thời gian của mỗi ngày, việc quan trọng phải làm trước, những việc còn lại thì mới dần dần hoàn thành. Xin hỏi các bạn nhỏ có cảm thấy việc nào là quan trọng nhất ngay trong một ngày hay không?
2. Hãy đem những mục dưới đây (sau khi tan học về nhà), sắp xếp theo thứ tự lịch trình hàng ngày của bạn, đồng thời đến trước bục thuyết minh về lý do sắp xếp.

A. Làm bài tập về nhà
B. Xem trước bài học

C. Xem truyền hình
D. Ăn cơm

E. Tắm giặt
F. Chơi trò chơi

G. Nói chuyện với người trong nhà
H. Ngủ

I. Làm việc nhà
J. Chăm sóc các em
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	Tiến độ: Thực tiễn. P.53

Có lỗi biết nhận lỗi, Biết lỗi thì sửa lỗi
Người đâu phải Thánh Hiền

Ai có thể không lỗi

Nếu như còn che dấu

Lỗi càng tăng nặng thêm

Lỗi mình khó tự biết

Người nói phải lắng nghe
Biết sai mà sửa lỗi,

Chính là người thiện lương


	Đệ Tử Quy:

Văn quá nộ, Văn dự lạc

Tổn hữu lai, ích hữu khước

Văn dự khủng, văn quá hân

Trực lượng sĩ, tiệm tương thân

Vô tâm phi, danh vi thác

Hữu tâm phi, danh vi ác

Quá năng cải, quy ư vô,

Thảng yểm sức, tăng nhất cô.

Nghe khen sợ, Nghe lỗi vui

Bạn xấu đến, bạn hiền đi
Nghe lỗi sợ, nghe khen vui

Người hiền lương, dần gần gũi

Lỗi vô ý, gọi là sai

Lỗi cố ý, gọi là tội

Biết sửa lỗi, không còn lỗi

Nếu che dấu, lỗi chồng thêm


	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận ~
1. Các bạn nhỏ ở trong cuộc sống hàng ngày đều từng phạm lỗi, hãy đưa ra một ví dụ mà bạn đã từng phạm lỗi, đồng thời nói ra sau này giải quyết như thế nào?

2. Bạn cảm thấy sau khi phạm lỗi rồi phải nên xử lý thế nào mới chính xác?


	

	II. Câu chuyện

1.
1) Vì sao Thuần Vu Ý lại bị áp giải đến Trường An?
2) Sau này ai là người cứu Thuần Vu Ý?

2.

1) Vì sao Lỗ Chiêu Công lưu vong đến nước Tề?

2) Yến Tử có ý kiến như thế nào đối với cách nói của Tề Cảnh Công?

3) Các bạn nhỏ, các bạn cảm thấy hai câu chuyện này tương ứng với những câu kinh văn nào của Đệ Tử Quy? 
(Biết sửa lỗi, không còn lỗi; Nếu che dấu, lỗi chồng thêm; Nghe lỗi giận nghe khen vui; Bạn xấu đến, bạn hiền đi) 
	

	III. Biểu diễn

1. Mời học sinh lên bục biểu diễn thái độ lời nói và hành vi nhận lỗi, hai kiểu vẻ mặt thành tâm thành ý xin lỗi và miễn cưỡng, để cho học sinh so sánh sự khác biệt giữa hai kiểu.

2. Mời học sinh lên bục giảng để nói về khuyết điểm của mình, đồng thời đề xuất biện pháp cải thiện cụ thể.


	


PHỤ LỤC (Các phụ lục dưới đây được sưu tầm từ trên mạng dựa vào câu hỏi trong giáo án vì trong giáo án không thấy có).
[image: image2.jpg]


1. CÂU CHUYỆN VỀ THUẦN VU Ý

Thuần Vu Ý (chữ Hán: 淳于意, 205 TCN – 150 TCN), người Lâm Truy (nay thuộc Truy Bác tỉnh Sơn Đông). Ông từng làm quan Thái thương (Trưởng kho) nước Tề nên mọi người đều gọi là Thương công (ông giữ kho). Là thầy thuốc nổi tiếng đầu thời Tây Hán và là người đầu tiên lập ra bệnh án khám chữa bệnh. Hậu thế thường gọi là Tiên Y Thái Thương Công Thuần Vu Chân Nhân.

Cuộc đời và sự nghiệp
Từ nhỏ, ông ham chuộng nghề y nên từng theo Công Tôn Quang học tập điển tịch và kinh nghiệm lâm sàng y học cổ. Công Tôn Quang mến tài liền giới thiệu ông sang chỗ Công Thừa Dương Khánh học tiếp y thuật. Dương Khánh đã trên 70 tuổi, không có con nên rất yêu mến Thuần Vu Ý, thâu nhận ông làm đồ đệ, rồi đem sách thuốc quý hiếm đã cất giữ bao gồm chẩn mạch, bí phương các loại và toàn bộ kinh nghiệm về chẩn đoán trị liệu từ thời Hoàng Đế, Biển Thước truyền dạy hết cho. Sau ba năm khổ luyện, Thuần Vu Ý đã tinh thông y thuật, trở thành danh y, quyết một lòng cứu nhân độ thế.

Năm thứ 4 đời Hán Văn Đế (176 TCN), vì ông không chịu xem bệnh cho một quý tộc, bị nhà quyền quý ấy vu tội giam vào ngục và giải đi Trường An thụ hình. Năm người con gái của ông đau buồn tức giận đến cực độ và vô cùng thương cha. Người con út là Đề Oanh đi theo cha, đồng thời dâng thư lên Hoàng đế nguyện hiến thân làm nô tỳ để chuộc tội cha già. Hán Văn Đế rất cảm động xuống lệnh tha tội Thuần Vu Ý, thậm chí còn cho xóa bỏ nhục hình tàn khốc. Về sau ông cùng với các đệ tử chu du khắp bốn phương, tích cực truyền bá y thuật và chữa trị cho rất nhiều người tai qua nạn khỏi.

PHỤC LỤC 2 . QUÁ MUỘN ĐỂ HỐI HẬN

Khi Lỗ Chiêu Công lưu vong đến Tề quốc, Cảnh Công hỏi: “Ngươi vẫn còn trẻ. Điều gì đã xảy ra?” Chiêu Công hối hận trả lời: “Khi còn nhỏ, nhiều người chăm sóc cho tôi. Tôi không biết ơn họ. Nhiều người đã nói với tôi về thái độ của tôi, nhưng tôi không nghe theo họ và cải thiện bản thân. Thành thử, bên trong không có nhân sĩ phụ trợ, bên ngoài không có quân thần phò tá. Trong ngoài chân chính phò tá cho tôi không có nổi một người, toàn những kẻ siểm nịnh và ngu dốt. Tôi giống như cây bồ công anh bị thối gốc, cành lá tuy đẹp nhưng chỉ cần cơn gió mùa thu đầu tiên thổi qua có thể dễ dàng thổi bay gốc.”

Cảnh Công nghe vậy rất cảm khái và nghĩ rằng điều mà Chiêu Công nói rất có đạo lý. Ông kể với Yến Tử về phản ứng của Chiêu Công và hỏi: “Nếu Chiêu Công có thể quay trở lại Lỗ quốc, hắn ta sẽ không thể trở thành một hiền quân như những người thời xưa phải không?”

Yến Tử trả lời: “Không phải như vậy. Kẻ ngu muội thường đầy hối tiếc, kẻ vô đạo đức thường nghĩ rằng mình trung thực và công bằng. Nó giống như người chết đuối không tự hỏi nước sâu ngần nào, hay một người lạc đường không hỏi đường. Chỉ là đã quá muộn cho kẻ chết đuối hỏi nước sâu ngần nào, hay là người lạc đường bắt đầu hỏi đường. Chẳng hạn như, khi kẻ thù bao vây, và đất nước sắp tiêu vong, và chỉ khi đó quốc gia mới bắt đầu làm vũ khí. Một ví dụ khác, khi ai đó bị mắc nghẹn, anh ta vội vàng đào giếng để lấy nước. Dù nỗ lực hết mình đi nữa thì cũng là quá muộn. Không còn đủ thời gian để làm gì nữa. Sau khi lưu vong quốc ngoại, Chiêu Công mới cảm thấy hối hận sâu sắc, nhưng đã quá muộn.“

Nhiều người mắc cùng những sai lầm tương tự trong suốt cuộc đời của họ. Chỉ khi đối mặt với hậu quả thống khổ họ mới bắt đầu thấy hối hận bởi sai lầm của mình. Nhưng với những điều đã làm, họ không còn đường quay về và khắc phục nữa.

Sau đó, họ có thể cảm thấy hối hận và tự trừng phạt bản thân bởi những lỗi lầm đã gây ra. Tuy nhiên, họ lại không rút ra bài học từ sai lầm và bắt đầu làm điều đúng đắn. Sau một thời gian, họ lại làm sai như trước, và lại cảm thấy tội lỗi. Cái vòng luẩn quẩn này cứ diễn ra tới lui, đi theo họ suốt cuộc đời với sự hối hận.

Cổ nhân có câu: “Hành thiện không thể đợi.” Chúng ta cũng không nên trì hoãn việc chỉnh lại sai lầm và cải chính bản thân. Chúng ta không thể luôn nghĩ rằng vẫn còn thời gian và trì hoãn việc làm đúng đắn. Nếu chúng ta không cố gắng để kiên quyết thay đổi hành vi bản thân, chúng ta có lẽ sẽ không thể khắc phục được dù chỉ một lỗi lầm cho dù phải đánh đổi bao nhiêu thời gian. Không làm gì cuối cùng có thể dẫn đến những sai lầm lớn hơn, và chúng ta sẽ kết thúc đầy nuối tiếc. Vậy chúng ta nên luôn cảnh giác và chính lại những sai sót ngay khi nhận ra chúng.
	TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY 2 - TÓM TẮT NỘI DUNG                                              

	Tiến độ: Xả đắc P.55
Bạn học có thiện hạnh, đừng tiếc lời ngợi khen

(thiện hạnh: việc tốt)
Thấy bạn học có thiện hạnh, phải nên khen ngợi và khích lệ

Người biết lợi ích của làm việc thiện, tâm ta cũng hoan hỉ

Tâm tốt nói lời tốt, tự nhiên phước báo tốt


	Đệ tử quy:

Kiến nhân thiện, tức tư tề

Túng khứ viễn, dĩ tiêm tê

Đạo nhân thiện, tức thị thiện

Nhân tri chi, dũ tư miễn

Thấy người tốt, nên sửa mình

Dù còn xa, vẫn dần kịp

Khen người thiện, tức là tốt

Người biết được, càng tốt hơn



	NỘI DUNG DẠY HỌC
	RÀ SOÁT DẠY HỌC

	I. Hoạt động thảo luận

1. Phân biệt thiện ác: Thiện là có lợi cho người khác; ác là lời nói việc làm và tư tưởng có lợi cho bản thân.

2. Lưu Bị từng dạy dỗ con của ông là Lưu Thiện: "Chớ xem việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm", đừng vì thấy việc thiện nhỏ mà không đi làm, cũng đừng bởi việc ác nhỏ mà lại đi làm, hai cái này đều là tích ít thành nhiều, tụ cát thành tháp.

3. "Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi" (Ba người đi ắt có thầy ta, chọn người thiện mà học theo, người bất thiện mà sửa đổi), người thiện là đối tượng học tập của chúng ta; người ác ắt sẽ nhắc nhở chúng ta không được học tập theo họ. Do đó thiện hạnh hay ác hạnh đều là thầy của chúng ta, cả đời chỉ có chính mình là học trò. 

4. Khi chúng ta có thiện niệm và thiện hạnh giúp đỡ người khác thì đừng cầu báo đáp, bình lặng mà suy nghĩ câu nói: "Hãy làm một người úp bàn tay xuống, đừng làm người ngửa bàn tay lên", lòng bàn tay úp xuống đại biểu cho việc có năng lực giúp đỡ người khác là một việc tốt, lòng bàn tay ngửa lên là có nhu cầu trợ giúp. 

	

	II. Câu chuyện ~
1. Chỉ một niệm thiện đáng ngang bằng vạn việc ác (câu chuyện về Vệ Trọng Đạt)

2. Điểm sắt thành vàng (Chung Ly dạy Lữ Động Tân)

3. Khổng tử và học trò (Tử Cống và Tử Lộ)

	

	III. Biểu diễn
1. Phân biệt thiện ác (mời học sinh theo đề mục lên trước bục biểu diễn, các bạn học ở phía dưới y theo đề mục để khoanh tròn hoặc gạch chéo)
(1) Các đề mục thiện hạnh

1. Không tuỳ tiện làm hại động vật nhỏ.

2. Gặp Thầy giáo, người lớn thì hành lễ chào hỏi.

3. Nhường chỗ cho người già, người yếu đuối, phụ nữ, trẻ nhỏ.

4. Dìu bạn học bị thương đến phòng y tế.

5. Nhặt được đồ của người khác phải trả lại.

(2) Các đề mục ác hạnh

1. Vừa đi vừa ăn, tuỳ tiện khạc nhổ bừa bãi.

2. Vứt rác bừa bãi, khiến cho môi trường ô nhiễm.

3. Quá lãng phí, tuỳ tiện vứt bỏ những đồ có thể ăn được hoặc có thể dùng được.

4. Không có lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo, la hét hoặc là cãi lại.

3. Thích nói khuyết điểm của người khác.
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